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Thánh Francois Isidore GALELIN – KÍNH 

(1799-1833) Linh Mục (MEP) (Xử Giảo) 

Tử đạo ngày 17 tháng 10 (x. Tr 146) 

“Tôi không còn ham muốn sự gì hơn là mau thoát ra 

khỏi cái xác phàm này để muôn đời kết hợp với Chúa 

Ki-tô” 

  Thánh Gagelin-Kính sinh ngày 10/5/1799 tại làng 

Montperreux, giáo phận Besancon, Pháp. Khi lên 2 tuổi, 

ngài mồ côi cha. 

  Năm 1817, ngài gia nhập chủng viện Besancon, hai năm 

sau ngài qua chủng viện Hội Thừa Sai Paris (MEP) và lãnh 

chức phó tế ngày 20/5/1820, rồi ngài tình nguyện đi Ma-cao. 

  Tháng 9 năm 1821, ngài đến Thuận An và ngày 28/9/1822, chịu chức Linh Mục, tại 

họ đạo Nhứt Đông, Cổ Vưu, Quảng Trị. 

  Năm 1825, Ngài phụ trách chủng viện Lái Thiêu và mục vụ vùng Sài gòn, Bà Rịa; 

Phú Yên, Bịnh Định và Quảng Ngãi. 

  Cuối tháng 5 năm 1833, từ họ đạo Long Quan, cha đến nộp mình với quan tại 

huyện Bồng Sơn, tỉnh Bình Định, để giáo dân khỏi bị bắt và tra tấn. 

  Sáng sớm ngày 17/10/1833, ngài bị dẫn ra pháp trường Bãi Dâu (Huế), ngài bị 12 

lý hình hai bên giang tay kéo thật mạnh khúc dây dài quấn cổ ngài và Cha tắt thở. 
 

 
 

Phụng Vụ Lời Chúa xin thành thật cảm ơn Quý Cộng Đoàn, Quý Bạn đã đóng góp ý 
kiến, bài vở, công sức cũng như tài chánh cho PVLC tháng này. Sau đây là chủ đề cho 
các tháng tới : 

Tháng 11:  Cầu nguyện cho các Linh Hồn nơi luyện tội 

Tháng 12:  Mùa Vọng, Giáng Sinh,  

Cầu nguyện cho nền văn minh sự sống 

M  Q  được in ở cuối thư ngỏ của  VLC m i tháng s  cho ph p mọi người đọc được nội 

 ung  VLC của tháng đ   

M  Q  được in   n tay phải của trang  ìa sau của cuốn  VLC s  cho ph p đọc  VLC 
trên trang Faceboo  của  iáo Đoàn  

M  Q  được in   n tay trái của trang  ìa sau của  VLC s  cho ph p đọc  VLC tr n 
trang  e  của  iáo Đoàn  

Phụng Vụ Lời Chúa luôn ước mong nhận được mọi sự đóng góp tích cực của Quý 
Cộng Đoàn, Quý Bạn đọc, để PVLC thực sự là chiếc cầu liên lạc hữu hiệu của Giáo 
Đoàn. Mọi liên lạc về PVLC xin gởi bài vở, thư từ trước ngày 20 mỗi tháng qua; 

Lm P.M. Nguyễn Hữu Hiến；Pocket Tel: 090-1656-2693 

Email: pmnguyenhuuhienjp@gmail.com 

 
Home: http://vietcatholicjp.net ＊Facebook: Công Giáo Việt Nam Tại Nhật 
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Trong mầu nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa, 

Mẹ Maria đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Mẹ là 

thụ tạo đầu tiên được hưởng trọn vẹn đầy đủ hoa quả 

của lòng thương xót Chúa. Mẹ cũng là dấu chỉ của lòng 

thương xót của Thiên Chúa giữa những người được cứu chuộc. 

 Trên thánh giá, trước khi lìa đời, Chúa Giêsu đã trối lại cho thánh 

Gioan, và qua Ngài, cho tất cả chúng ta, người Mẹ vô cùng thánh thiện của 

Chúa, để trở nên Mẹ của chúng ta, để che chở, nâng đỡ và cầu bầu cho chúng 

ta, đồng thời trở nên gương mẫu và sự hy vọng cho chúng ta trên con đường 

đi về nhà Chúa 

 Tháng 10, tháng kính Đức Mẹ, tháng Mân Côi, chúng ta hãy lợi 

dụng thời gian qúy báu ngắn ngủi này để tôn kính và yêu mến Mẹ, học đòi bắt 

chước gương lành của Mẹ trong cuộc sống: luôn kết hiệp mật thiết với Chúa 

và quan tâm đến mọi người. Hãy tôn kính Mẹ bằng cách lần hạt mân côi, là 

hình thức cầu nguyện và tôn kính mà Mẹ Maria yêu thích và truyền dạy cho 

chúng ta: “hãy ăn năn đền tội, tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ và hãy siêng năng lần 

hạt mân côi”. Trong tháng mười này, mỗi khi cùng lần hạt mân côi, chúng ta 

hãy cầu nguyện theo ý của Giáo Đoàn: cầu cho việc truyền giáo. Dân số trên 

thế giới hiện nay có hơn 7 tỉ người, nhưng chỉ có chưa đầy 2 tỉ người Kitô 

hữu. Còn biết bao người chưa biết Chúa là nguồn mạch sự sống và hạnh phúc 

của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người anh em chưa biết 

Chúa và nhất là biết sống nhân chứng cho Thiên Chúa bằng cuộc sống bác ái, 

phục vụ, chia sẻ với mọi người. 

 Kính chúc qúy cha, qúy tu sĩ nam nữ, qúy ân nhân và qúy độc giả, 

anh chị em một tháng Mân Côi tràn đầy bình an và ân sủng của Thiên Chúa, 

nhờ lời chuyển cầu của Mẹ La Vang. 
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CHÚA NHẬT XXVI THƢỜNG NIÊN 

01-10-2023 

 

 

BÀI ĐỌC I: Ed 18, 25-28 

Nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, thì nó sẽ cứu được mạng sống 

mình. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Êdêkien. 

Có lời Đức Chúa phán như sau: “Các ngươi nói: “Đường lối của 

Chúa Thượng không ngay thẳng”. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây: 

phải chăng đường lối của Ta không ngay thẳng hay đường lối của các 

ngươi mới không ngay thẳng? Khi người công chính từ bỏ lẽ công 

chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất 

chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó 

đã làm, mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được 

mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì 

chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết”. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 24 

Đáp: Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. 

Xướng: Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi 

của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài 

và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Sớm hôm 

con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái. 

Xướng: Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng 

biểu lộ, từ muôn thưở muôn đời. Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài 

đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. 
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Xướng: Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn 

kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của 

Người. 

 

 

BÀI ĐỌC II: Pl 2, 1-11 

Anh em hãy có những tâm tinh như chính Đức Kitô Giêsu. 

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philiphê. 

Thưa anh em, nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho 

chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng 

ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết 

cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được 

trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một 

tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau.. Đừng làm chỉ vì ganh tỵ hay vì 

hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn 

mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích 

cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình 

như chính Đức Kitô Giêsu. 

Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất 

quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn 

trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống 

như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng 

lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu 

tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. 

Như vậy, khi vừa nghe Danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và 

trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái qùy, và để tôn vinh Thiên Chúa 

Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giêsu Kitô là 

Chúa”. 

Đó là Lời Chúa 
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TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi 

biết chúng, và chúng theo tôi. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Mt 21, 28-32 

Nó hối hận, nên lại đi. Những người thu thuế và những cô gái điếm vào 

Nước Thiên Chúa trước các ông. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: 

“Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với 

người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho”. Nó đáp: 

“Con không muốn!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp 

người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa Ngài, con đây!” 

Nhưng rồi lại không đi. Trong hai ngươi con đó, ai đã thi hành ý muốn 

của người cha?” Họ trả lời: “Người thứ nhất”. Đức Giêsu nói với họ: 

“Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào 

Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công 

chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu 

thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các 

ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy”. 

Đó là Lời Chúa 

 

 

  SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT XXVI THƢỜNG NIÊN 

01-10-2023 

 

NGÔN HÀNH SÁNH ĐÔI 

Chuyện kể rằng: Một hôm, vợ thầy Tăng Tử đi chợ; đứa con nhỏ khóc đòi đi 

theo. Nghe thế, để khỏi phiền hà dỗ dành mất thời gian, người mẹ liền bảo:  
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- Con ở nhà, mẹ đi chợ một lát rồi về làm thịt heo/lợn cho con ăn! 

Đứa bé thích ăn thịt heo/lợn, nên nín khóc và đến chỗ bố chơi. 

 

Song lúc về, chẳng thấy vợ làm gì, Tăng Tử bèn đi bắt heo/lợn làm thịt, thì 

vợ can ngăn: 

- Tôi chỉ nói vậy để cho nó hết khóc ấy mà. Ông tưởng thật sao!!!! 

Tăng Tử đáp lời: 

- Nói đùa là thế nào! Đừng cho rằng con trẻ không biết và không nhớ gì. 

Cha mẹ làm gì nó đều bắt chước đấy. Nay mình nói dối nó, chẳng phải mình đang 

dạy con trẻ nói dối sao? 

 

Tăng Tử nói xong, liền làm thịt heo/lợn cho con ăn… 

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ! Chỉ vì một lời hứa của người vợ để con 

không khóc nữa thôi, mà Tăng Tử phải quyết định mổ heo/lợn làm thịt cho con ăn. 

Kẻ sĩ là vậy! Quân tử là thế! Người có nhân cách hành xử là vậy! Một lời nói 

không đi đôi với việc làm là lời nói vô giá trị. Ngôn hành bất nhất kéo theo biết 

bao nhiêu hệ quả khôn lường. 

 

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta về điều này. Người con thứ 

nhất sau khi nghe người cha mời gọi đi làm vườn nho, thoạt tiên nó đáp: “Con 

không muốn đâu!” Nhưng suy nghĩ lại, nó hối hận nên lại đi (x. Mt 21, 29). Tuy 

nhiên, đứa con thứ hai có lẽ vì sợ cha buồn hoặc giữ thể diện cho cha nên thưa 

cho xong: “Con đây!”, nhưng lại không đi (x. Mt 21, 30). Danh ngôn có câu: 

Hành động hùng hồn hơn lời nói (actions speak louder than words). Ở đây, chúng 

ta không đánh giá thấp lời nói hơn hành động, hoặc hành động quan trọng hơn lời 

nói; song, nói mà không làm thì thật đáng buồn và cứ thế sẽ dần già mất đi niềm 

tin nơi người nghe. Đôi khi, vì cả nể, không muốn làm phật ý người nghe, hay để 

giữ thể diện, nên nói cho xong, cho có, cho qua, nhưng lại không động tay chân 

vào. 

 

Về điểm này, thánh Phao-lô Tông đồ nêu rõ: “Đừng làm chi vì ganh tị hay vì 

hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình…” (Pl 2, 

3). Áp dụng vào thực tế, chúng ta nên thành thật với chính mình, chân thành với 
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tha nhân. Căn bệnh giả dối, thói đời tìm hư danh, quyền bính, chỉ nói cái miệng 

mà không làm, vô hình chung dẫn tới những xói mòn đạo đức, đánh mất lòng tin 

nơi con người, từ đó phát sinh suy thoái về giá trị tinh thần, khiến lương tâm lu 

mờ. Bậc thang giá trị đảo ngược, cán công lý bị điều chỉnh bằng tiền-quyền. Lúc 

ấy, gian dối trở nên bình thường, thật thà lại trở thành bất thường. Vì thế, ai đó 

mỉa mai nói: “Chân lý, chân giò cùng một giá; Lương thực, lương tháng, lương 

tâm há bằng nhau”!!!!! Trong khi kẻ bất tài, thất đức, mồm mép, xu nịnh tâng bốc 

lên như diều gặp gió, còn người sống liêm chính phải chịu cảnh “thật thà thẳng 

thắn thường thua thiệt; lươn lẹo lém lỉnh lại lên lon”. 

 

Ước gì, là con cái Chúa, chúng ta không sống hào nhoáng bên ngoài, bên 

trong trống rỗng, hoặc chỉ nói hay mà không làm, hoặc „dẻo mồm dẻo miệng, 

nhưng chẳng động tay chân‟, hoặc „làm láo, báo cáo hay‟ hoặc chạy theo thành 

tích dởm! Vì nếu như thế, chúng ta chẳng hơn hạng người: “Khác nào quạ mượn 

lông công. Ngoài hình xinh đẹp, trong lòng xấu xa” (ca dao) và sớm muộn gì 

cũng bị đặt nghi vấn: “Trông anh/chị như thể sao mai, biết rằng trong có như 

ngoài hay chăng?” (ca dao).  

 

Là người Ki-tô hữu, chúng ta không thể sống theo kiểu „gió chiều nào che 

chiều nấy‟, để làm trái, đi ngược lại với đạo lý giá trị Tin Mừng, và nghịch với 

lương tâm ngay thẳng. Hơn nữa, câu nói dường như ai cũng biết cần được nằm 

lòng và áp dụng: “Mất tiền là mất ít, mất người là mất nhiều, nhưng mất niềm tin 

là mất tất cả!” 

Lạy Chúa,  

Xin cho con ý thức rằng: 

„Ngôn hành bất nhất‟ đánh mất niềm tin 

Gian dối vô lối „lên hình‟ 

Giao diện trông đẹp, trong lòng xấu xa. 

Coi thường liêm chính, nết na 

Luân thường, đạo lý bỏ qua tình người. 

Cho con hoán cải cuộc đời 

Việc làm-lời nói đi đôi thật thà. Amen! 

Lm. Xuân Hy Vọng 
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Chủ tế: “Chúa nhân hậu và công minh, Ngài sẽ dạy cho kẻ khiêm cung 

nhận biết đường lối Ngài”. Vì thế, chúng ta hãy thành khẩn cầu xin: 

 

1. “Này con hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha”. Xin Chúa thương soi 

sáng, tuôn đổ phúc lành xuống trên Đức Thánh Cha, các Giám Mục, Linh 

Mục để các Ngài đủ sức can đảm nhiệt thành chu toàn sứ vụ, bằng lời rao 

giảng, lời cầu nguyện và gương sáng đức tin của mình. Chúng con cầu xin 

Chúa. 

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

 

2. “Ai khao khát Chúa với tâm hồn chân thành đã chiếm được Đấng mình yêu 

mến rồi”. Xin cho giới trẻ công giáo luôn khao khát Chúa trên hết mọi sự 

với tâm hồn chân thật, hầu biết lắng nghe và nhận ra thánh ý Chúa dành cho 

mình qua Lời Chúa mỗi ngày cũng như qua giáo huấn của Hội thánh, rồi 

sẵn sàng thực thi, để trở nên những Kitô hữu đạo đức, những chứng nhân 

anh dũng của Chúa Kitô. Chúng con cầu xin Chúa. 

 

3. “Hôm nay là ngày đầu tháng Mân Côi”. Xin cho các gia đình Công giáo siêng 

năng lần chuỗi Mân Côi, để nhờ Mẹ cầu bàu cùng Thiên Chúa, cho các 

nước đang chiến tranh sớm được hòa bình trở lại. Chúng con cầu xin 

Chúa. 

 

4. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu nói:“Chúa là Người Cha đầy lòng từ bi, 

hằng thứ tha cho những đứa con phung phá”. Xin cho tất cả chúng ta liên lỉ 

hoán cải tâm hồn và đời sống, nhờ siêng năng lần chuỗi Mân côi và nhiệt 

thành thực thi ý Chúa, để luôn được Chúa xót thương. Chúng con cầu xin 

Chúa. 

 

Chủ tế: Lạy Cha nhân từ và hay thương xót, xin hướng dẫn chúng con 

mỗi ngày trong suốt cuộc đời, xin giúp chúng con luôn biết can đảm chọn lựa 

và thi hành thánh ý Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Amen. 
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   CHÚA NHẬT XXVII THƢỜNG NIÊN 

     08-10-2023 

 

 

BÀI ĐỌC I: Is 5, 1-7 

Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh, chính là nhà Israel. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

Tôi xin hát tặng bạn thân tôi, bài ca của bạn tôi về vườn nho của 

mình. Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi mầu mỡ. Anh ra tay 

cuốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng, giữa vườn, anh xây một 

vọng gác, rồi khoét bồn đạp nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó 

lại sinh nho dại. Vậy bây giờ, dân Giêrusalem và người Giuđa hỡi, xin 

phân xử đôi đàng giữa tôi với vườn nho. Có gì làm hơn được cho vườn 

nho của tôi, mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh 

nho dại? Vậy bây giờ tôi cho các người biết, tôi đối xử thế nào với 

vườn nho của tôi: hàng giậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ 

tường thì đập đổ cho vườn bị giày xéo. Tôi sẽ biến thửa vườn thành 

mảnh đất hoang vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc um tùm; sẽ 

truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống. Vườn nho của Đức 

Chúa các đạo binh, chính là nhà Israel đó; cây nho Chúa mến yêu quý 

chuộng, ấy chính là dân xứ Giuđa. Người những mong họ sống công 

bình, mà chỉ thấy toàn là đổ máu; đợi chờ họ làm điều chính trực, mà 

chỉ nghe vẳng tiếng khóc than. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: TV 79 

Đáp: Vườn nho của Chúa là nhà Israel 

Xướng: Gốc nho này, Chúa bứng từ Aicập, đuổi chư dân, lấy chỗ 

mà trồng, nhánh vươn dài tới phía đại dương, chồi mọc xa đến tận 

miền Sông Cả. 
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Xướng: Tường rào nó, vậy sao Ngài phá đổ? Khách qua đương 

mặc sức hái mà ăn! Heo rừng vào phá phách, dã thú gặm tan hoang. 

Xướng: Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại, tự cõi trời, xin ngó 

xuống mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hữu 

Chúa đã trồng, và chồi non được Ngài ban sức mạnh. 

Xướng: Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu, cúi xin Ngài 

ban cho được sống, để chúng con xưng tụng danh Ngài, Lạy Chúa là 

Chúa Tể càn khôn, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn nhan rạng 

ngời, để chúng con được ơn cứu độ. 

 

 

BÀI ĐỌC II: Pl 4, 6-9 

Anh em hãy đem những điều này ra thực hành, và Thiên Chúa là 

nguồn bình an sẽ ở với anh em. 

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philiphê. 

Thưa anh em, anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn 

cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước 

mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của 

Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí 

anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, 

những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, 

những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức 

hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, 

đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và 

Thiên Chúa là nguồn bình an, sẽ ở với anh em. 

Đó là Lời Chúa 
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TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa 

thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em 

tồn tại. Halleluia. 

 

TIN MỪNG:  Mt 21, 33-43 

Ông chủ sẽ cho các tá điền khác canh tác vườn nho. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: 

“Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây: có chủ nhà kia trồng được một 

vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét 

bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy 

đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu 

hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết 

người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn 

trước; nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai 

con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằg: “Chúng sẽ nể con ta”. Nhưng 

bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! 

Nào ta giết quánh nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!” Thế là chúng bắt lấy cậu, 

tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông 

sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn 

chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ 

nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: “Kinh Thánh có câu: “Tảng đá 

thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công 

trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta”. Các ông chưa 

bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên 

Chúa Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết 

làm cho Nước ấy sinh hoa lợi. 

Đó là Lời Chúa 
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SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT XXVII THƢỜNG NIÊN  

08-10-2023 

 

THIÊN CHÚA YÊU THƢƠNG DÂN NGƢỜI 

 

Đọc dụ ngôn ông chủ sau khi rào giậu, xây tháp canh, khoét bồn đạp nho, 

trao cho các tá điền chăm sóc rồi trẩy đi xa. Ông kỳ vọng sẽ gặt hái được mùa 

nho tươi tốt khi sai các đầy tớ đến để thu hoa lợi. Nhưng thật thất vọng, ông 

không thu hoạch được gì cả, trái lại bị thất thoát hết. Trớ trêu thay, không chỉ 

có các đầy tớ mà chính đứa con duy nhất của ông cũng bị bọn tá điền ác ôn 

giết chết luôn. Không khó lắm để các bạn có thể nhận ra ông chủ, các tá điền 

và người con duy nhất trong dụ ngôn này ám chỉ đến ai. 

Từ thuở tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã đặt ông bà nguyên tổ của chúng 

ta là Ađam và Evà vào vườn địa đàng, giao phó tất cả mọi sự để họ chăm sóc. 

Thiên Chúa hết mực yêu thương ông bà, cho ông bà hưởng tất cả quyền lợi, 

cho ông bà quyền đặt tên cho từng súc vật. Ngài chỉ nhắc nhở họ đừng bao 

giờ đụng đến cái cây biết sự lành và sự dữ mà thôi. Tiếc thay, Ađam - Evà đã 

không làm được điều đó.  

Từ đó trở đi, ơn cứu độ đã bị tước mất. Con người đã bội phản tình yêu 

ban đầu với Thiên Chúa. Thế nhưng, Thiên Chúa chúng ta không phải là một 

người Cha tàn nhẫn. Biết con người rất yếu đuối, hay thay đổi, Ngài không 

nhẫn tâm bỏ mặc nhưng đã liều lĩnh đến độ sai chính Con Một yêu dấu của 

Ngài là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để đem ơn cứu độ cho loài người chúng 

ta. 

Đọc lại bài Tin mừng sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn thái độ tàn bạo của 

các tá điền. Họ đại diện cho các thượng tế và kỳ mục của dân Do thái lúc bấy 

giờ. Họ không nộp hoa lợi đã đành, nhưng lại còn đánh, giết, ném đá các đầy 

tớ của ông chủ. Và khi thấy đứa con thừa tự của chủ vườn nho xuất hiện, họ 

tức tốc túm lấy anh, tống ra khỏi vườn nho rồi thủ tiêu luôn. Chúa Giêsu, Con 

Một duy nhất của Chúa Cha đã bị dân Do thái giết chết bên ngoài tường thành 

Giêrusalem. 
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Ngôn sứ Isaia đã thốt lên rằng: “Có gì làm hơn được cho vườn nho của 

tôi mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại?” Lời 

tâm sự thật buồn của chủ vườn nho. Thiên Chúa quý chuộng vườn nho của 

Ngài là dân Israel, là Giáo hội, là từng người chúng ta đây. Đáp lại tình yêu 

của Thiên Chúa là sự từ chối của con người.  

Những tá điền trong dụ ngôn của bài Tin mừng mà chúng ta gặp gỡ hôm 

nay, họ hoàn toàn ý thức về việc làm của mình. Khi quyết định giết chết chính 

đứa con thừa tự của chủ, họ hiểu rằng đó cũng chính là khước từ Thiên Chúa. 

Họ hoàn toàn tự đo trong sự lựa chọn này. 

Ai trong chúng ta cũng được Thiên Chúa yêu thương. Ngài nâng niu, 

chăm sóc, chở che, vỗ về, bao bọc chúng ta. Ngài sinh chúng ta qua Bí tích 

Rửa tội, cho chúng ta được tháp nhập vào Giáo hội. Ngài chữa lành những 

thương tích của tâm hồn khi ta vấp ngã qua Bí tích Hòa giải. Ngài ở lại với 

chúng ta qua Bí tích Thánh Thể, vì Ngài muốn tình yêu của Ngài dành cho 

chúng ta được trải dài liên lỷ, không bị gián đoạn. Mong ước của Ngài là làm 

sao đời ta trổ sinh hoa trái tốt tươi, ngon ngọt, chứ không phải nho dại.  

Thập giá là minh chứng hùng hồn nhất của tình yêu Thiên Chúa dành cho 

con người. Không một thứ ngôn ngữ nhân loại nào có thể diễn tả được tình 

yêu thanh khiết ấy. Nhìn lên thập giá để đón nhận lòng thương xót vô bờ bến 

của Cha chúng ta. Lòng thương xót Chúa là ngôn ngữ của thời đại hôm nay. 

Sẽ thật là ngạo mạn điên rồ khi con người vẫn một mực khăng khăng không 

muốn tiếp nhận lòng thương xót bao la của Thiên Chúa.  

Lạy Thiên Chúa là Cha từ nhân giầu lòng nhân ái. Xin tuôn đổ lòng 

thương xót của Ngài trên chúng con. Xin uốn nắn lòng trí ương ngạnh của 

chúng con, những đứa con bạo động đã nhiều lần chối từ tình yêu, chối từ 

lòng xót thương của Chúa. Xin dẫn đưa con trở lại vào vườn nho xanh tươi 

của tình yêu thuở ban đầu, để chúng con lại được ngụp lặn trong tình yêu của 

lòng thương xót Chúa, để con có thể trổ sinh hoa thơm trái ngọt như lòng 

Chúa hằng chờ mong. Amen. 

Jos. Hiến, SDB 
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Chủ tế: Giáo hội được mời gọi “sinh hoa lợi” về tin-cậy-mến. Ý thức về 

những thiếu sót của mình, và xin ơn Chúa trợ giúp, chúng ta cùng cộng đoàn 

dân Chúa khẩn thiết cầu nguyện: 

 

1. “Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em”. Hiệp cùng Đức Thánh Cha 

Phanxicô, và Hàng Giáo Phẩm trong Giáo hội, xin cho sự hiệp nhất và tông 

truyền của Giáo hội luôn tồn tại, để từ Giáo hội Chúa, ơn bình an sẽ được tuôn 

chảy cho những ai biết đón nhận sự hiện diện của Chúa ở giữa thế gian này. 

Chúng con cầu xin Chúa.  

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

 

2. “Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm 

cho trổ sinh hoa trái” . Xin cho những nhà lãnh đạo các quốc gia luôn biết 

dùng lương tâm để chăm sóc con dân, nhận biết và tin rằng: Chỉ có một Đấng 

tối cao có thể ban cho và có quyền thu lại tất cả mọi sự. Chúng con cầu xin 

Chúa. 

 

3. “Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi”. Xin 

cho các bậc làm cha mẹ trong Hội Thánh ý thức mình sẽ phải trả lẽ trước mặt 

Chúa về phần rỗi của con cái mà Chúa trao phó cho mình nuôi dưỡng và 

chăm sóc, để hết lòng giúp con cái đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin 

Chúa. 

 

4. Xin cho mỗi người chúng ta đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay, biết 

nhiệt thành lắng nghe và thực hành Lời Chúa, biết làm chứng cho Tin Mừng 

của Chúa ngay trong môi trường sống, bằng cách quan tâm, chia sẻ những nhu 

cầu cần thiết cho những người đang cần đến chúng ta. Chúng con cầu xin 

Chúa. 

 

Chủ tế: Lạy Cha, xin gìn giữ chúng con trong tình yêu của Cha. Xin 

biến đổi tâm trí chúng con, ngõ hầu chúng con được hưởng bình an của Cha, 

và biết sinh nhiều hoa trái trong vườn nho mà Cha đã trao cho chúng con. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen 
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       CHÚA NHẬT XXVIII THƢỜNG NIÊN 

   15-10-2023 

 

 

BÀI ĐỌC I: Is 25, 6-10a 

Đức Chúa sẽ đãi một bữa tiệc và sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi 

người. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia 

Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân 

một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh 

chế. Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, và tấm 

màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức 

Chúa là Chúa Thượng, sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, 

và trên toàn cõi đất, Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân Người. Đức 

Chúa phán như vậy. Ngày ấy, người ta sẽ nói: “Đây là Thiên Chúa 

chúng ta, chúng ta từng trông đợi Người, và đã được Người thương 

cứu độ. Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta 

cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ”. Vì bàn tay Đức Chúa 

sẽ lại đặt trên núi này. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 22 

Đáp: Này tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài 

triền miên. 

Xướng: Chúa là mục từ chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong 

đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng 

nước trong lành và bổ sức cho tôi. 

Xướng: Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của 

Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa 

ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. 
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Xướng: Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc, ngay trước mặt quân thù. 

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. 

Xướng: Lòng nhân hậu và tinh thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc 

đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền 

miên. 

 

BÀI ĐỌC II: Pl 4, 12-14. 19-20 

Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết. 

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philiphê. 

Thưa anh em, tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng 

được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập 

quen cả. Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết. Tuy nhiên, 

anh em đã chia sẻ với tôi, khi tôi gặp cơn quẩn bách, như thế là phải. 

Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách 

tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Kitô Giêsu. Xin tôn 

vinh Thiên Chúa là Cha chúng ta, đến muôn thưở muôn đời! Amen. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Xin Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, 

soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, mà ơn Người 

kêu gọi đem lại cho chúng ta. Halleluia. 

 

TIN MỪNG: Mt 22, 1-14 

Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 

Khi ấy, Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ 

mục trong dân rằng: “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia 

mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách 

đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà 
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vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: “Hãy thưa với quan khách 

đã được mời rằng: này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ 

rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!” Nhưng quan khách 

không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi 

buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết 

chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy 

và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới 

đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy 

các người đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới”. 

Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp 

cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến 

vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục 

lễ cưới, mới hỏi người ấy: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không 

có y phục lễ cưới?” Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua 

liền bảo những người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ 

tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! Vì kẻ 

được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. 

Đó là Lời Chúa 

 

 

  SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT XXVIII THƢỜNG NIÊN 

15-10-2023 

 

Tiệc Nƣớc Trời 

Bình an và Thiện hảo ! 

Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, Thánh Phaolô khẳng định:“Quê 

hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ 

trời đến cứu chúng ta.” (Pl 3,20). Người Kitô hữu coi Nước Trời là quê hương 

đích thực, và hành trình cuộc đời chúng ta là hành trình hướng về Quê Trời. Và 
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chắc hẳn không ít lần chúng ta đã tự hỏi “Nước Trời” ở đâu và nơi đó có gì? Lời 

Chúa hôm nay như là một câu trả lời cho chúng ta. 

“Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử.” Tiệc cưới được 

Chúa Giêsu sử dụng để diễn tả Nước Trời. Tiệc cưới, chắc hẳn ai trong chúng ta 

cũng đã từng một lần tham gia tiệc cưới, không chừng có nhiều khi ta còn cảm 

thấy sợ và chán ngán việc tham dự đám cưới, nhất là khi “tiệc cưới vào mùa”. 

Nhưng tiệc cưới mà Chúa Giêsu nói đến hôm nay nó không là tiệc cưới thông 

thường, mà là tiệc cưới cho hoàng tử của đức vua. Vì là tiệc cưới cho hoàng tử, lẽ 

thông thường chúng ta sẽ nghĩ nó chỉ dành cho một số người được tuyển chọn và 

đã được mời. Và như trong dụ ngôn, quả thực lúc đầu “vua sai đầy tớ đi gọi 

những người đã được mời”. Không những gọi một lần mà là hai lần, nhưng 

“những người ấy đã không đếm xỉa gì” và “họ không chịu đến”. Tất nhiên họ có 

quyền và có lý do của họ. Thích thì tìm cách, không thích thì tìm lý do. Nhưng 

chính tội lỗi của một (số) người lại trở nên cơ hội cho tất cả. Bất cứ ai, đều được 

mời vào dự tiệc cưới. Ứng nghiệm lời tiên tri Isaia mà chúng ta đã được nghe 

trong bài đọc 1. “Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này một bữa 

tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon.” Bởi vậy điều đầu tiên ta có thể thấy, 

Nước Trời là Ân sủng, là lời mời gọi hoàn toàn nhưng không, lời mời gọi quảng 

đại và dành cho tất cả. Nhưng Trời là gì? 

Sách “Giáo lý cho người trẻ” (YOUCAT) số 158 viết: “Trời là thời gian vô 

tận của tình yêu không bao giờ còn xa cách nữa giữa Thiên Chúa và linh hồn đã 

yêu mến và tìm kiếm Người suốt đời. Được hiệp nhất với tất cả các thiên thần và 

tất cả các thánh, linh hồn được vui hưởng hạnh phúc luôn luôn ở gần Chúa và với 

Chúa. Trời là Thiên đường (xem câu 52, 109).” Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 

II nói: “Thiên đàng là một trạng thái sống chứ không phải là một nơi chốn theo 

nhận thức của ngôn ngữ loài người.” “Thiên đàng là một lối sống, là mối quan hệ 

giữa cá nhân với Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là cuộc gặp gỡ Chúa Cha, diễn ra trong 

Chúa Kitô phục sinh, và hiệp thông với Chúa Thánh Thần.” Thiên đàng/ Nước 

trời là một trạng thái là một lối sống, là mối quan hệ giữa cá nhân với Thiên Chúa 

Ba Ngôi. Bởi vậy để có thể tham dự bàn tiệc Nước trời, để có thể đón nhận Tình 

yêu vô bờ bến, được mời thôi chưa đủ, nhưng cần sự đáp trả lời mời gọi, và nhất 

là cần có một thái độ, một lối sống phù hợp, cần thiết phải “mặc y phục lễ cưới”. 

Thậy vậy, như Chúa Giêsu đã khẳng định: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết 
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chúng con là môn đệ Thầy. Là chúng con yêu thương nhau”. (Ga 13, 35). “Ai yêu 

mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến 

và ở trong người ấy.”(Ga 14, 20) 

Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, Nhật Bản đã được đón tiếp Đức 

Thánh Cha viếng thăm 2 lần, lần đầu cách đây hơn 40 năm và lần gần nhất cũng 

đã 4 năm trôi qua. Nhưng nếu ai đã từng có mặt trong những lần viếng thăm đó 

thì ký ức và niềm vui chắc vẫn còn rõ nét và ngập tràn. Bản thân con cũng đã 

từng được diện kiến Đức Thánh Cha hơn 2 lần, lần gần nhất là hơn 3 năm trước. 

Và mỗi lần đăng lại ảnh được gặp nói chuyện cùng Đức Thánh Cha là mỗi lần 

con nhận được nhiều lời chúc mừng và ngưỡng mộ, cùng với đó là những gợi ý 

mời con chia sẻ cảm xúc được gặp ngài. Thú thật, khi biết mình được đi gặp Đức 

Thánh Cha con đã rất háo hức (đến quên ngủ, quên hết mệt mỏi của sự đợi chờ), 

khi gặp thì hết sức vui sướng và cảm động (đến quên muốn nói gì và nói như thế 

nào), …Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại thì những cảm xúc kia vẫn còn như mới 

hôm qua. Nhưng hơn hết đó là cảm xúc hổ thẹn và tiếc nuối. Hổ thẹn và tiếc nuối, 

bởi hình như những cảm xúc mà bản thân đã có khi gặp Đức Thánh Cha hình như 

vẫn chưa xuất hiện trong cuộc gặp gỡ với Chúa và tha nhân mỗi ngày. “Này bạn, 

sao bạn …” !!! 

“Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi”(Bài đọc 2). 

Đức Giê su Ki tô từ trời đến cứu chúng ta. Chúng ta tin “Ngài lại đến trong vinh 

quang”. Nhưng chúng ta cũng biết, Ngài đã đến cách đây hai ngàn năm, Ngài vẫn 

đến mỗi ngày và là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta, mọi ngày cho đến tận thế. Qua 

Lời Chúa, Ngài vẫn mời gọi chúng ta. Trong Giáo Hội, qua các Bí tích Ngài vẫn 

trao ban Ân sủng cho chúng ta. Đặc biệt qua Bí tích Thánh Thể, Ngài mời gọi và 

trao ban chính Ngài cho chúng ta. Ước gì chúng ta nhận ra lời mời gọi nhưng 

không, nhận ra Ân huệ cao quý mà Ngài đã trao tặng, ước gì chúng ta không kiếm 

cớ chối từ, bước ra khỏi vỏ bọc của sự ích kỷ và tham lam, biết chọn lựa và từ bỏ. 

Ước gì chúng ta biết đón nhận Tình yêu của Chúa, mặc lấy “y phục lễ cưới”. Như 

lời nguyện nhập lễ, “Ước gì ân sủng Chúa“vừa mở đường cho chúng con đi, vừa 

đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắng thực hành những điều 

Chúa truyền dạy.” Amen. 

Fx Trần Văn Hoài, OFMConv. 
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Chủ tế: Thiên Chúa đã thương kêu mời mọi người hưởng hạnh phúc 

Nước Trời. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và khẩn khoản nài xin: 

 

1. “Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Xin cho 

các Linh mục luôn là hình ảnh sống động của Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân 

Lành, để khi cử hành Bàn tiệc Thánh Thể, dân Chúa được no thỏa tình Chúa, 

được gặp gỡ thân tình với Chúa, và mở lòng sốt sắng đón nhận Mình Thánh 

Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.  

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

 

2. “Sao bạn vào đây mà không mặc y phục lễ cưới?” Xin cho mọi tín hữu 

luôn giữ vững đức tin và loan truyền đức tin đó bằng đời sống đạo đức của 

mình, hầu mai sau xứng đáng bước vào Bàn tiệc Nước Trời mà Chúa đã hứa 

ban. Chúng con cầu xin Chúa. 

 

3. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Lòng đạo thờ ơ biến cuộc sống chúng ta 

thành một bãi tha ma”. Xin cho gia đình công giáo  đang dửng dưng với 

Chúa, xa lánh sinh hoạt giáo xứ, được Chúa Thánh Thần làm bừng cháy lại 

ngọn lửa đức tin nơi họ; hầu họ có được niềm vui sống đạo và hăng say tham 

dự vào đời sống hiệp hành của Giáo hội. Chúng con cầu xin Chúa. 

 

4. “Hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Mặc dù 

có rất nhiều áp lực trong cuộc sống, nhưng xin cho mỗi người chúng ta biết 

siêng năng tìm kiếm Chúa qua việc tham dự Tiệc Thánh mỗi ngày, và nhờ thế 

được kết hợp mật thiết hơn nữa với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. 

 

Chủ tế: Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha. Hôm nay, cùng với Giáo Hội, 

Cha mời gọi chúng con cử hành tiệc Thánh Thể với Chúa Giêsu, Con Cha. 

Xin cho mọi người trên khắp cùng thế giới thành tâm đón nhận lời mời gọi 

của Cha, để trong tiệc Thánh Thể họ trở thành một thân thể duy nhất. Chúng 

con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. 
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      CHÚA NHẬT XXIX THƢỜNG NIÊN 

22-10-2023 

 

 

BÀI ĐỌC I: Is 45, 1. 4-6 

Đức Chúa đã cầm lấy tay phải vua Kyrô để bắt các dân tộc suy 

phục ông. 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. 

Đức Chúa phán với kẻ Người đã xức dầu, với vua Kyrô: Ta đã cầm 

lấy tay phải nó, để bắt các dân tộc suy phục nó, Ta tước khí giới của 

các vua, mở toang các cửa thành trước mặt nó, khiến các cổng không 

còn đóng kín nữa. Vì lợi ích của tôi tớ Ta là Giacóp và của người Ta đã 

chọn là Israel, Ta đã gọi ngươi đích danh, đã ban cho ngươi một tước 

hiệu, dù ngươi không biết Ta. Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào 

khác, chẳng có ai là Thiên Chúa, ngoại trừ ta. Dù ngươi không biết ta, 

Ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ, để từ Đông sang Tây, thiên hạ biết 

rằng chẳng có thần nào khác, ngoại trừ Ta. Ta là Đức Chúa, không còn 

Chúa nào khác. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 95 

Đáp: Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang. 

Xướng: Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, 

hởi toàn thể địa cầu, kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho 

mọi nước hay những kỳ công của Người. 

Xướng: Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, khả tôn khả úy 

hơn chư thần, vì chư thần các nước thảy đều hư ảo, còn Đức Chúa, 

Người sáng tạo trời cao. 
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Xướng: Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền 

lực và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng Danh Ngài. 

Xướng: Hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa, và thờ lạy 

Chúa uy nghiêm thánh thiện, toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh 

Nhan. Hãy nói với chư dân, Chúa là vua hiển trị, Người xét xử muôn 

nước theo đường ngay thẳng. 

 

BÀI ĐỌC II: 1Tx 1, 1-5b 

Chúng tôi nhớ đến lòng tin, lòng mến và lòng trông cậy của anh em. 

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu 

Thessalonica. 

Chúng tôi là Phaolô, Silvanô và Timôthê, kính gửi Hội Thánh 

Thessalonica ở trong Thiên Chúa Cha, và trong Chúa Giêsu Kitô, chúc 

anh em được ân sủng và bình an. 

Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc 

đến anh em trong lời cầu nguyện, và trước mặt Thiên Chúa là Cha 

chúng ta, chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì 

lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những 

gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức 

Giêsu Kitô. 

Thưa anh em là những người được Thiên Chúa thương mến, 

chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em, vì khi chúng tôi loan 

báo Tin Mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà 

còn có quyền năng, có Thánh Thần, và một niềm xác tín sâu xa. 

Đó là Lời Chúa  

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như 

những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống. Halleluia. 
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TIN MỪNG: Mt 22, 15-21 

Của Cesar, trả về Cesar; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 

Bấy giờ những người Pharisiêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách là 

cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẩy. Họ sai các môn đệ của họ cùng 

đi với những người phe Hêrôđê, đến nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa 

Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy 

đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ 

bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được 

phép nộp thuế cho Cesar hay không?” 

Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói: “Tại sao các 

người lại thử tôi, hỡi những kẻ đạo đức giả! Cho tôi xem đồng tiền nộp 

thuế!” Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ: “Hình và 

danh hiệu này là của ai đây?” Họ đáp: “của Cesar”. Bấy giờ, Người bảo 

họ: “Thế thì của Cesar, trả về Cesar; Của Thiên Chúa trả về Thiên 

Chúa”. 

Đó là Lời Chúa 

 

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT XXIX THƢỜNG NIÊN 

22-10-2023 
 

TRẢ CHO THIÊN CHÚA NHỮNG GÌ THUỘC VỀ THIÊN CHÚA 

Đọc Tin Mừng, chúng ta thường thấy các luật sĩ và những người biệt phái 

luôn đứng ở phía đối lập với Chúa Giê-su. Họ thường bắt bẻ Chúa cũng như các 

môn đệ của Ngài trong việc giữ luật. Cũng rất nhiều lần, họ giăng bẫy để đưa 

Chúa Giê-su vào một tình huống khó khăn, hỏi câu hỏi hóc búa để có thể dựa vào 

câu trả lời của chính Ngài làm cớ tố cáo Ngài chống lại chính quyền Rô-ma hoặc 

không tuân giữ lề luật. Ví dụ như trong những lần Ngài chữa bệnh trong ngày 

sa-bát, hoặc khi các môn đệ bứt mấy bông lúa để ăn cho đỡ đói vào ngày hưu 

lễ…Và trong bài Tin Mừng hôm nay, khi họ bàn mưu tính kế, hầu đưa Chúa 

Giê-su vào tròng, khi đặt câu hỏi “Có được phép nộp thuế cho Cê-sa-rê hay 

không?”   
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 Trước hết chúng ta để ý đến thái độ của những người biệt phái. Người biệt 

phái là những người có lòng ái quốc, chống lại đế quốc Rô-ma đang cai trị nước 

Do Thái thời bấy giờ. Họ giữ luật Mô-sê rất tỉ mỉ, đến từng chi tiết. Có điều họ 

hay giả hình và ra vẻ đạo đức. Đó là lý do Chúa Giê-su thường hay vạch trần và 

quở trách họ. Do đó, họ ghét Chúa và luôn tìm cách chống đối, hãm hại Ngài. 

Một nhóm khác là những người theo phe của Hê-rô-đê, thân với chính quyền đế 

quốc Rô-ma. Đương nhiên, nhóm này hoàn toàn đối lập với nhóm biệt phái cả về 

tư tưởng chính trị lẫn tôn giáo. Tuy nhiên, vì lúc này, Chúa Giê-su là kẻ thù chung 

của cả hai nên họ đã bắt tay nhau để cùng đối phó, triệt hạ Ngài. 

 “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật 

mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây 

vị người nào” Họ đã mào đầu câu chuyện bằng một lời khen. Đây là một khen giả 

dối, không thật lòng, với mục đích che đậy câu hỏi đầy âm mưu thâm độc liền sau 

đó. Tuy nhiên, vô hình chung, họ đã nói lên hai phẩm chất tiêu biểu của người 

công chính được Thánh Kinh nhắc đến, cũng là của Chúa Giê-su. Đó là “dạy bảo 

đường lối của Thiên Chúa theo sự thật” và “không tây vị bất cứ người nào” 

 Họ đưa ra vấn nạn “Có được phép nộp thuế cho Cê-sa-rê hay không?” Đây 

cũng là vấn đề mà cả hai nhóm bất đồng ý kiến với nhau. Dĩ nhiên nhóm biệt phái 

xem việc đóng thuế cho Cê-sa-rê (lúc này là Hoàng đế Ti-bê-ri-ô, cai trị từ năm 

14 đến năm 37 sau Công nguyên) là một sự ô nhục, là một hành vi phản quốc. 

Còn đương nhiên, nhóm người theo phe của Hê-rô-đê thì ủng hộ hình thức thuế 

này. Họ đặt câu hỏi này như là bắn một mũi tên mà trúng được hai đích. Thứ nhất, 

dựa vào câu trả lời của Chúa Giê-su mà họ biết được chủ trương Ngài ủng hộ 

nhóm nào. Thứ hai, dù Chúa trả lời “có” hay “không có” cũng rơi vào bẫy của họ. 

Một câu hỏi xem chừng như đơn giản nhưng ẩn chứa phía sau một cái bẫy nguy 

hiểm. Chúa Giê-su bị cài vào một thế mà trả lời thế nào cũng chết. Nếu Ngài nói 

phải nộp thuế, thì nhóm biệt phái sẽ tố cáo Người là kẻ phản quốc và như thế, 

chắc chắn không phải là Đấng Thiên Sai mà dân Do Thái đang mong đợi, để giải 

thoát dân tộc khỏi ách thống trị của ngoại bang. Do đó, họ sẽ loại bỏ được ảnh 

hưởng của Ngài trong dân chúng. Ngược lại, nếu Ngài bảo không cần phải nộp 

thuế, thì phái Hê-rô-đê sẽ dựa vào đó tố cáo với tổng trấn Rô-ma rằng Đức Giê-su 

là kẻ phản động, đang âm mưu chống lại chính quyền Rô-ma. Rô-ma sẽ bắt Ngài 

vì tội xúi giục dân chúng không nộp thuế cho hoàng đế. Như thế, họ mượn gió bẻ 

măng” và trừ khử được Ngài một cách dễ dàng. 

 Chúa Giê-su đã thoát khỏi cái bẫy nguy hiểm chết người của hai nhóm này 

một cách ngoạn mục. Ngài bảo họ đưa Ngài xem đồng tiền và hỏi “Hình tượng và 

danh hiệu này là của ai?” 
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Họ thưa đó là của Cê-sa-rê. Rồi Chúa nói “Vậy, cái gì của Cê-sa-rê thì hãy 

trả cho Cê-sa-rê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”. Ta thấy 

sự khôn ngoan của Chúa qua câu trả lời của Ngài. Rất nhiều lần, Ngài trả lời 

những câu gài bẫy của những người biệt phái, của nhóm thân Hê-rô-đê, hay luật 

sĩ bằng những câu hỏi ngược lại. Ngài muốn chính miệng họ phải nói ra trước, 

trước khi Ngài nói lên quan điểm của mình. “Của Cê-sa-rê thì hãy trả cho 

Cê-sa-rê” Việc nộp thuế cho hoàng đế Rô-ma là nghĩa vụ đương nhiên, một khi 

nhìn nhận quyền của hoàng đế trên dân tộc; và khi sống trong thể chế nào thì phải 

tuân theo luật pháp quy định của thể chế đó. Lý do chúng ta phải tùng phục chính 

quyền trần thế là bởi vì tin rằng mọi quyền hành đều xuất phát từ Thiên Chúa, 

như lời Đức Giê-su nói với tổng trấn Phi-la-tô: “Ngài không có quyền gì đối với 

tôi, nếu Trời chẳng ban cho ngài” (Ga 19,11). Tuy nhiên, Chúa Giê-su cũng nói 

thêm: “Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Ngài phân định rạch ròi những gì 

thuộc về trần gian này thì nên trả lại cho trần gian, những gì thuộc về Thiên Chúa 

thì nên trả lại cho Thiên Chúa. Cả hai phe đều bất ngờ trước câu trả lời của Chúa 

Giê-su. Họ tưởng rằng có thể chụp mũ để bắt Ngài với lý do chính trị, nếu Ngài 

phủ nhận việc đóng thuế, nhưng Ngài lại dạy cho họ một bài học sâu xa hơn. Đó 

là một khi đã yêu mến và tôn kính Thiên Chúa thì phải đặt Ngài ở vj trí ưu tiên số 

một. Phải thực hiện bổn phận tôn giáo là trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về 

Thiên Chúa. Nếu suy nghĩ cho tận cùng, thì trên thế gian này, có điều gì mà 

không phải là của Thiên Chúa? Cần nhìn nhận quyền năng tối cao của Thiên Chúa 

và nói như Thánh Phê-rô khi bị ngăn cấm rao giảng danh Đức Giê-su, đã khẳng 

khái trả lời trước Thượng Hội Đồng rằng: “phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng 

lời người ta” (Cv 5,29). 

 Với người Công giáo chúng ta, sứ điệp của bài Tin Mừng hôm nay có thể 

được tóm gọn hay diễn đạt một cách khác, qua câu: “Người Công Giáo tốt là 

người công dân tốt”. Đây cũng là điều mà Đức Cố Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI 

đã từng khích lệ người Công Giáo Việt Nam hãy thể hiện qua cuộc sống hàng 

ngày tình bác ái, sự chân thật và tình yêu mãnh liệt của mình cho thiện ích chung 

của xã hội. Sống trong một xã hội, chúng ta cần tuân thủ luật lệ của xã hội đó. 

Tuy nhiên, có những trường hợp quyền bính hoặc luật lệ trần thế đi ngược lại với 

Thiên Chúa, chúng ta phải ưu tiên chọn Thiên Chúa, bởi mọi quyền bính của loài 

người đều bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Chúng ta cần có trách nhiệm xây dựng 

Nước Trời, nơi quyền năng và tình thương của Thiên Chúa được thể hiện ngay 

dưới thế này, nhưng cũng không thờ ơ với việc xây dựng xã hội nơi chúng ta đang 

sinh sống, bằng những việc góp phần làm cho xã hội công bằng và tràn đầy tinh 

thần yêu thương. 

Lm. Antôn Vũ Khánh Tường, SVD. 
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Chủ tế: Thiên Chúa luôn muốn chúng ta sống hòa thuận yêu thương 

nhau. Để sống đúng theo Tin Mừng mà Chúa Giêsu rao giảng, chúng ta cùng 

hiệp ý nguyện xin: 

 

1. “Tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn”. Xin cho Đức Thánh Cha, 

các Đức Giám mục, Linh mục, các tu sĩ nam nữ và các nhà truyền giáo luôn 

cảm nhận được sự đồng hành của Chúa, để mạnh dạn loan báo Tin Mừng dù 

gặp muôn hiểm nguy, chống đối và thử thách. Chúng con cầu xin Chúa.  

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

 

2. “Ta là Chúa và chẳng còn Chúa nào khác”. Xin cho những người đang 

sống trong vô thần biết nhận ra Đấng Tạo Thành là Chúa cả trời đất, Đấng 

giàu lòng thương xót, nhưng xét xử công minh, để sớm quay về với Ngài, hầu 

được ơn cứu rỗi. Chúng con cầu xin Chúa. 

 

3. “Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân”. Xin cho các Kitô hữu 

trên khắp hoàn cầu biết ý thức bổn phận của một người tín hữu và nhiệt thành 

dấn thân vào giữa lòng thế giới, tùy theo hoàn cảnh và khả năng Chúa ban để 

cộng tác xây dựng một thế giới hòa bình và yêu thương. Chúng con cầu xin 

Chúa. 

 

4. “Tôi hằng nhớ đến đức tin, đức cậy và đức mến của anh em”. Xin cho 

mỗi người chúng ta, cách riêng giới trẻ Công giáo đang sống tại Nhật Bản, 

biết siêng năng tìm đến với Thánh lễ là nguồn sức sống thiêng liêng, thể hiện 

đức mến bằng sự quan tâm đến người thân cận và luôn trông cậy tín thác vào 

lòng Chúa xót thương, hầu được ơn bình an và có được sự tự do nội tâm đích 

thực. Chúng con cầu xin Chúa. 

 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa sẽ hỏi mỗi người chúng con “hình tượng và 

danh hiệu này là của ai?”. Xin cho chúng con mỗi ngày đều biết đóng ấn hình 

ảnh Thiên Chúa, và khắc ghi danh hiệu Kitô hữu, càng ngày càng sâu đậm 

hơn trong đời sống, để mọi người nhận ra Nước Trời đang hiện diện nơi 

chứng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. 
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CHÚA NHẬT XXX THƢỜNG NIÊN 

29-10-2023 

 

BÀI ĐỌC I: Xh 22, 20-25 

Nếu các người ức hiếp mẹ góa con côi, thì cơn giận Ta sẽ bốc lên 

chống lại các người. 

Lời Chúa trong sách Xuất Hành. 

Đức Chúa phán thế này: Người ngoại kiều, ngươi không được 

ngược đãi và áp bức, vì chính các người đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. 

Mẹ góa con côi, các ngươi không được ức hiếp. Nếu ngươi ức hiếp mà 

nó kêu cứu Ta, ắt Ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu, cơn giận Ta sẽ bốc lên, 

Ta sẽ cho gươm chém. giết các ngươi: thế là vợ các ngươi sẽ thành 

góa bụa, và con các ngươi sẽ thành côi cút. 

Nếu ngươi cho một người trong dân Ta, một người nghèo ở với 

ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó như chủ nợ, không 

được bắt nó trả lãi. 

Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác làm đồ cầm, thì ngươi 

phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn. Nó chỉ có cái đó để đắp, để 

làm áo che thân, nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu Ta, Ta sẽ nghe 

nó, vì Ta vốn nhân từ. 

Đó là Lời Chúa 

 

ĐÁP CA: Tv 17 

Đáp: Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. 

Xướng: Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con; lạy 

Chúa là núi đá, là thành lũy, là Đấng giải thoát con. 

Xướng: Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là 

khiên mộc, là Đấng Cứu Độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Tôi kêu 
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cầu Chúa là Đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi 

quân thù. 

Xướng: Đức Chúa vạn vạn tuế! Chúc tụng Người là Núi Đá cho 

tôi trú ẩn, Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi. Chúa ban nhiều 

chiến thắng lớn lao cho Đức Vua mà chính Người đã lập. 

 

BÀI ĐỌC II: 1 Tx 1, 5c-10 

Anh em đã từ bỏ ngẫu tượng, để phụng sự Thiên Chúa và chờ đợi 

Con của Người. 

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu 

Thessalonica. 

Thưa anh em, anh em biết: khi ở với anh em, chúng tôi đã sống 

thế nào để mưu ích cho anh em, anh em đã bắt chước chúng tôi và noi 

gương Chúa, khi đón nhận Lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm 

vui do Thánh Thần ban: bởi vậy anh em đã nên gương cho mọ tín hữu 

ở miền Machedonia và miền Achaia. Quả thế, từ nơi anh em, Lời Chúa 

đã vang ra, không những ở Machedonia và Achaia, mà đâu đâu người 

ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi 

không cần phải nói gì thêm nữa. Khi nói về chúng tôi, người ta kể lại 

chúng tôi đã được anh em tiếp đón làm sao, và anh em đã từ bỏ ngẫu 

tượng mà quay về với Thiên Chúa thế nào, để phụng sự Thiên Chúa 

hằng sống, Thiên Chúa thật, và chờ đợi Con của Người từ trời ngự đến, 

Người Con mà Thiên Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết, là Đức Giêsu, 

Đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ sắp đến. 

Đó là Lời Chúa 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Halleluia, Halleluia. Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời 

Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với 

người ấy. Halleluia. 
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TIN MỪNG: Mt 22, 34-40 

Người phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của người, và yêu người 

thân cận như chính mình. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. 

Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, 

thì những người Pharisiêu họp nhau lại, rồi một người thông luật trong 

nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách luật 

Môisen, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Đức Giês đáp: “Ngươi 

phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn 

và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. 

Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người 

thân cận như chính mình. Tất cả luật Môisen và các sách ngôn sứ đều 

tùy thuộc vào hai điều răn ấy”. 

Đó là Lời Chúa 

 

 

  SUY NIỆM LỜI CHÚA 

CHÚA NHẬT XXX THƢỜNG NIÊN 

29-10-2023 

 

Điều răn quan trọng nhất 

Bài đọc I:  

Trong Cựu Ước có nhiều khoản luật dạy người Do thái phải yêu thương 

đồng bào mình. Mặc dù vậy, tình yêu đó cũng còn có tính cách cục bộ. Đoạn sách 

Xuất hành hôm nay cũng theo chiều hướng đó, cũng nói đến việc phải yêu thương 

những người nghèo khó và goá bụa. Nhưng có một điểm đặc biệt của đoạn sách 

này là dạy yêu thương cả những người ngoại kiều đang sống trên đất nước mình 

nữa. Biên giới tình yêu đã được nới rộng hơn.  
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Tình yêu của chúng ta đã được nới rộng như thế nào trong môi trường xã hội 

hôm nay? 

Bài đọc II:  

Thánh Phao-lô hết lời khen ngợi giáo đoàn Thê-xa-lô-ni-ca. Lý do họ được 

khen là vì họ đã nhận lãnh lời rao giảng Tin Mừng giữa bao gian truân khốn khó 

và họ đã sống Tin Mừng ấy đến nỗi họ trở thành gương mẫu cho nhiều nơi khác 

noi theo.  

Chúng ta h ãy bắt chước tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca đón nhận Tin Mừng và trở 

thành gương mẫu cho những người xung quanh chúng ta.  

Tin Mừng: 

Đối với người Do thái, lề luật diễn tả ý muốn của Thiên Chúa và là phương 

thế duy nhất để có thể được cứu độ. Vì vậy điều luật nào cũng phải tuân, phải giữ, 

bỏ một điều tức là phủ nhận cả bộ luật. Rút cuộc, lề luật với những quy đinh và 

cấm đoán đã trở thành gánh nặng chồng chất lên vai những kẻ bé mọn. Vậy đâu là 

điều răn căn bản, để khi tuân thủ đều răn ấy, người ta có thể chu toàn những điều 

còn lại? Đức Giê-su trả lời: 

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết 

linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ 

nhất.
 
Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: “Ngươi phải yêu người 

thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ 

thuộc vào hai điều răn ấy.”  

Điều răn nào quan trọng nhất? Câu hỏi của người thông luật là một trong 

những vấn đề các thầy Ráp-pi hay tranh luận nhất. Các ông phân ra 613 điều răn 

khác nhau, gồm 248 điều truyền và 365 điều cấm; các cuộc tranh cải của họ về 

điều răn lớn, điều răn nhỏ thì rất tỉ mỉ và bất tận. (xem Kinh thánh Tân Ước trang 

139). 

Trả lời câu hỏi của luật sĩ, Đức Giêsu bảo, điều răn quan trọng nhất là yêu 

mến Chúa. Đây là điều ai cũng biết và họ lặp lại mỗi ngày trong kinh nguyện. 

Đức Giêsu không dừng ở đó, Ngài lại thêm điều răn thứ hai cũng giống điều răn 
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thứ nhất. “Giống” ở đây không phải là hai điều răn là một và có thể trao đổi cho 

nhau, mà muốn nói đến tầm quan trọng ngang nhau của hai điều răn. 

Nét độc đáo trong câu trả lời của Đức Giêsu nằm ở chỗ Ngài gắn chặt hai 

điều răn này với nhau. Ngài nâng tình yêu thương anh chị em lên ngang hàng 

lòng yêu mến Chúa. Cho chúng một tầm quan trọng ngang nhau, và khẳng định 

Kinh Thánh gồm tóm về hai điều răn này.  

Bên cạnh đó, Đức Giê-su tập trung tất cả các khoản luật vào 2 điều răn đứng 

đầu này. Có nghĩa là kể từ nay, ai tuân giữ 2 điều răn “mến Chúa yêu người” thì 

đã tuân giữ tất cả lề luật; và cũng kể từ nay, mọi lời nói, cử chỉ hành động của con 

người phải lấy tình yêu làm động lực thúc đẩy và làm tiêu chuẩn để lượng định 

mọi giá trị của cuộc sống. 

Gợi ý suy nghĩ: 

1-Mến Chúa yêu người, đó là hai điều răn quan trọng nhất, điều này ai cũng 

thuộc, cũng biết, nhưng đây cũng là vấn đề đang đặt ra một cách khẩn trương cho 

người Ki-tô hữu. Giữa đủ thứ lề luật, nội quy và các thể chế của Giáo hội, của 

cộng đoàn thì đâu là đường hướng cơ bản của đời sống Ki-tô giáo? 

2-Giữa những chuyển biến không ngừng của thời đại, khiến Giáo hội và 

cộng đoàn phải luôn canh tân cho phù hợp, thì cái gì còn lại để “trơ gan cùng tuế 

nguyệt”?. câu trả lời rất xưa nhưng cũng rất mới mẻ, đó là mến Chúa yêu người. 

Cả hai gắn chặt vào nhau để làm nên sứ vụ của người Ki-tô hữu, chẳng khác nào 

hai động tác hít vào và thở ra của cùng một nhịp thở nhằm đem lại sinh khí cho 

con người. Do đó, vấn đề không phải giữ điều răn này và loại bỏ điều răn kia, 

nhưng là làm thế nào để sống hài hòa cả hai trong đời sống của mình. 

3-Tình yêu đích thực đối với Chúa thì hướng tôi tới anh chị em. Tình yêu đối 

với anh chị em đòi tôi phải trở về cùng Chúa là nguồn mạch tình yêu, để múc lấy 

sức mạnh hầu tiếp tục trao hiến. Đó là nhịp sống bình thường của người Ki-tô hữu, 

luôn đong đưa giữa hai tình yêu. Nhưng chính nhờ sự đong đưa ấy mà trái tim tôi 

dần dần được mở ra và trở nên giống trái tim Chúa Giê-su trên thập giá.  

Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu thương mọi người! 

Gabriel Dương Văn Quốc Tiến. 
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Chủ tế: “Mến Chúa yêu người” là nền tảng và trọng tâm giáo huấn của 

Đức Kitô. Để chu toàn luật này, chúng ta cần được Chúa thanh luyện và củng 

cố. Vậy chúng ta hãy khiêm tốn dâng lời cầu nguyện: 

 

1. “Anh em biết chúng tôi sống thế nào vì anh em”. Xin cho Hàng Giám 

mục và Linh mục trong Hội Thánh luôn trung thành với thiên chức đã lãnh 

nhận, hết lòng mến thương đoàn dân Chúa giao phó. Hầu những hy sinh và 

khổ đau trong thế gian không làm các ngài nản chí, nhưng tất cả vì niềm vui 

ơn cứu độ. Chúng con cầu xin Chúa. 

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. 

 

2. “Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình”. Xin cho các nhà lãnh 

đạo có lương tâm công chính và mở rộng cõi lòng, biết yêu thương, quan tâm 

đến nhu cầu người dân, hầu đất nước và xã hội được xây dựng trong tinh thần 

hòa bình. Chúng con cầu xin Chúa. 

 

3. “Nếu kẻ ấy kêu van Ta, Ta sẽ nhậm lời nó, vì Ta là Đấng thương xót”. 

Xin cho các gia đình trẻ đang bất thuận, bất hòa biết chạy đến với Chúa, để 

nhờ sức mạnh của Người mà họ biết đón nhận nhau, xót thương tha thứ cho 

nhau và sống hòa thuận yêu thương. Chúng con cầu xin Chúa. 

 

4. “Lòng yêu mến Chúa mưu cầu hạnh phúc cho chính chúng ta”. Xin cho 

mỗi người chúng ta khi làm việc đạo đức không chỉ để thu tích công nghiệp 

cho hạnh phúc đời đời, mà còn vì yêu mến Chúa và để được kết hợp mật thiết 

với Chúa hơn. Chúng con cầu xin Chúa. 

 

Chủ tế: Lạy Cha, nguồn mạch tình yêu, xin đón nhận lời tạ ơn mà chúng 

con dâng lên Cha. Đức Giêsu, Con Cha đã yêu thương chúng con đến tận 

cùng khi trao ban chính mạng sống cho chúng con, và Người còn muốn ở lại 

với chúng con mọi ngày cho đến tận thế trong Lời của Người và trong bí tích 

Thánh Thể, để bày tỏ cho chúng con biết, tình yêu là con đường duy nhất dẫn 

đến niềm vui đích thực. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. 
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Anh chị em rất thân mến 

Thêm một lần nữa trong cuộc đời, Chúa cho chúng ta được niềm vui sống 

tháng 10, tháng Mân Côi dâng kính Đức Mẹ. Đây là thời gian và cơ hội cho 

chúng ta diễn tả tâm tình yêu mến của người con thảo đối với Mẹ Maria, Mẹ 

Thiên Chúa, người Mẹ thánh thiện, hoàn hảo và cũng là gương mẫu đức tin cho 

chúng ta và là niềm hy vọng và sự nâng đỡ của chúng ta trong cuộc sống trần thế 

này. Mẹ không quá xa vời đối với chúng ta, vì Mẹ cũng là một con người được 

Thiên Chúa tạo dựng và cứu chuộc, Mẹ cũng có một cuộc sống bình thường như 

chúng ta, nhưng vì tình yêu tuyệt đối dành cho Thiên Chúa, Mẹ đã làm những 

công việc nhỏ nhặt hằng ngày, đã sống những biến cố vui buồn của cuộc, sống 

hoàn toàn phó thác nơi Thiên Chúa. 

Trong tháng Mân Côi này, chúng ta hãy cố gắng sắp xếp thời gian để có 

những giờ cầu nguyện với Mẹ qua tràng hạt mân côi, xin Mẹ giúp chúng ta, khi 

suy niệm các biến cố của cuộc đời Chúa Giêsu con Mẹ, chúng ta cũng có thể bắt 

chước gương sống của Mẹ, và noi gương Mẹ, chúng ta biết phó thác hoàn toàn 

nơi tình thương và sự quan phòng của Chúa, cũng như luôn mau mắn, sẵn sàng 

thực hiện thánh Ý Chúa dành cho chúng ta. 

Vào ngày 04 tháng 10, Thượng Hội Đồng Giám Mục về Tính Đồng Nghị sẽ 

được khai mạc tại Vatican, Roma, và sẽ được bế mạc vào ngày 26 tháng 10, đây 

là một biến cố quan trọng của Hội Thánh, một hồng ân của Chúa Thánh Thần ban 

cho Giáo Hội trong hoàn cảnh và thời đại hôm nay. Chắc chắn chỉ trong khoảng 

thời gian ngắn ngủi 3 tuần lễ, Giáo Hội sẽ không thể giải quyết được hết mọi vấn 

đề, và đó cũng không phải là chủ đích của Thượng Hội Đồng Giám Mục, nhưng 

qua biến cố này, Giáo Hội muốn mỗi người chúng ta, từ giáo dân cho đến hàng 

giáo sĩ, tham dự vào đời sống của Giáo Hội một cách tích cực hơn, không phải chỉ 

tham dự thánh lễ, nhưng luôn yêu mến, quan tâm đến các khó khăn, các vấn đề 

của Giáo Hội, bằng cách đóng góp ý kiến, công sức, tiền bạc, để giúp Giáo Hội 

sống sứ mệnh của mình một cách tích cực, có thể chia sẻ những đau khổ, khó 
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khăn của mọi người, bất kể lương-giáo, trong mọi nơi trên thế giới. Mỗi người 

chúng ta phải là cánh tay của Giáo Hội, hiền thê của Đức Kitô, để ôm hết mọi 

thành phần nhân lọai trong vòng tay yêu thương. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện 

cho Thượng Hội Đồng Giám Mục về tinh đồng nghị được biết lắng nghe tiếng 

của Chúa Thánh Thần, để Giáo Hội được Thiên Chúa là Đường, là sự Thật và là 

sự Sống hướng dẫn, để Giáo Hội luôn là dụng cụ Chúa dùng để ban cho nhân loại 

bình an, niềm vui và ơn cứu chuộc. 

ĐTC cũng đã chọn tháng 10 để xin mọi người cầu nguyện cho quốc gia 

Ucraina và cầu nguyện cho cuộc chiến tranh xâm lược Ucraina của Nga sớm kết 

thúc. Cho tới hôm nay, đã hơn 1 năm, kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến xâm lược 

Ucraina, đã có biết bao người dân vô tội chết oan uổng, bao nhiều người lính của 

cả hai phía phải chết trong sự vô nghĩa của chiến tranh. Nhất là đã có hàng trăm 

trẻ em bị giết chết một các tàn nhẫn, và hàng chục ngàn trẻ em đã bị quân đội Nga 

bắt và đem về Nga giam giữ như những tội phạm chiến tranh. Đến từ một quốc 

gia đã bị tàn phá vì chiến tranh trong một thời gian dài, chúng ta đã hiểu thế nào 

là những đau khổ, những mất mát của người dân ở trong vùng chiến tranh, cũng 

như cảm nghiệm được sự tàn bạo của chiến tranh, chúng ta hãy hiệp ý cùng Đức 

Thánh Cha Phanxicô và những người thiện chí trên thế giới, cầu nguyện đặc biệt 

cho người dân trong nước Ucraina sớm được sống trong hòa bình, và những anh 

chị em Ucraina tỵ nạn khắp mọi nơi trên thế giới sớm được trở về đoàn tụ vớ gia 

đinh, với người thân trên chính quê hương, để có thể ổn định cuộc sống, xây dựng 

tổ quốc trong niềm vui và hạnh phúc.  

Vào ngày 08 tháng 10, quý sơ Maria Đăng thị Liên và Maria Nguyễn thị 

Thủy, thuộc Dòng Thừa Sai Chúa Kitô Giêsu, ở Hofu, Yamaguchi-Ken, sẽ tuyên 

khấn trọn đời. Và ngày 28 tháng 10, một em Việt Nam, tập sinh của Dòng Gioan 

Thánh Sử ở Tokyo, sẽ được tuyên khấn lần đầu. Đây thực sự là niềm vui của Giáo 

Đoàn, vì Chúa luôn ban cho Giáo Đoàn chúng ta muôn vàn hồng ân. Chúng ta 

đang định cư, sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, một quốc gia mà người công 

giáo quá hiếm hoi, cộng đoàn công giáo Việt Nam cũng không được đông đảo 

như ở các quốc gia khác như Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Đức, nhưng Chúa luôn quan 

phòng gởi đến cho chúng ta nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ để đồng hành với chúng 

ta trong đức tin.. Chúng ta đặc biệt biết ơn sự hy sinh của qúy cha và quý sơ và 
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luôn cầu nguyện xin Chúa gìn giữ và ban cho qúy cha và quý sơ niềm vui và sự 

bình an trong tâm hồn, để luôn quảng đại sống vì Chúa và vì Giáo Hội. Chúng ta 

cũng xin Chúa tiếp tục ban cho Giáo Đoàn những ơn gọi linh mục, tu sĩ nam nữ 

đạo đức, nhiệt thành, để phục vụ cánh đồng truyền giáo Nhật Bản. 

Tôi đã về lại Nhật. Tạ ơn Chúa và cảm ơn những lời cầu nguyện, những 

email, tin nhắn thăm hỏi, động viên và khích lệ tôi trong thời gian ở Roma. Anh 

chị em là niềm vui, là hãnh diện và cũng là bổn phận mà Chúa gởi đến cho tôi. 

Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Tôi luôn nhớ và cầu nguyện cho anh 

chị em. Hẹn gặp lại anh chị em trong các thánh lễ tiếng Việt. Cầu chúc anh chị em 

một tháng Mân Côi tràn đầy bình an trong sự che chở của Mẹ Maria. 

Linh Mục của anh chị em 

P.M. Nguyễn Hữu Hiến 

 

 

 

 

 

 

 

TIN NHÓM CHIA SẺ LỜI CHÚA 

Trong tháng 09/2023, Nhóm đã nhận được học bổng giúp cho các trẻ em 

nghèo hiếu học tại Việt Nam niên khóa 2023-2024 của qúy vị ân nhân sau đây: 

- AC Kỳ-Trang (Yokohama, Kanagawa-Ken) giúp hai em: 20.000 yen 

- AC Liên-Đông (Fujisawa, Kanagawa-Ken) giúp một em: 10.000 yen 

- AC Tài-Nga (Takatori, Kobe) giúp ba em: 30.000 yen 

- Dì Năm (Atsugi, Kanagawa-Ken) giúp một em: 10.000 yen 

Thay mặt cho các trẻ em bất hạnh tại quê nhà, Nhóm CSLC xin chân thành 

biết ơn các cộng đoàn, các ban đại diện, các Nhóm và tất cả qúy vị ân nhân đã 

quảng đại chia sẻ, hầu xoa dịu những đau khổ và thiếu thốn của các em. Đây cũng 

là một hình thức giúp đỡ và xây dựng Giáo Hội cũng như tổ quốc Việt Nam.  

 Ước mong quý vị sẽ tiếp tục quảng đại tiếp tay với Nhóm trong công 

tác bác ái này. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa chúc lành cho qúy vị. 

Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://spazio.libero.it/PICCOLAVIOLETTA6/&ei=Ns4wVbGOBYmK8QWYuYGgCA&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNFQzR3ZaTjbH-Yk9sfZIMbVj_BEaQ&ust=1429348278534516
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://spazio.libero.it/PICCOLAVIOLETTA6/&ei=Ns4wVbGOBYmK8QWYuYGgCA&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNFQzR3ZaTjbH-Yk9sfZIMbVj_BEaQ&ust=1429348278534516
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TÂM TÌNH CỦA PHỤNG VỤ LỜI CHÚA 

 Phụng Vụ Lời Chúa xin chân thành cảm ơn sự quảng đại giúp đỡ của 

quý cộng đoàn, quý vị ân nhân Nhật-Việt, đã hưởng ứng lời kêu gọi của Phụng 

Vụ Lời Chúa. 

 Phụng Vụ Lời Chúa đã nhận đƣợc 1.873.000 yen (một triệu tám 

trăm sáu mƣơi tám ngàn yen) giúp cho việc mua máy in Phụng Vụ Lời Chúa. 

 Xin chân thành cảm ơn quý cộng đoàn và quý vị ân nhân. Từ đây 

chƣơng trinh xin giúp mua máy in đã kết thúc. Mọi đóng góp nhận đƣợc sau 

ngày 20 tháng 5 năm 2023 sẽ đƣợc ghi vào Qũy Phụng Vụ Lời Chúa. 

 Xin chân thành cảm ơn quý cộng đoàn, quý vị ân nhân và quý độc giả. 

 Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật 

 

NHẮN TIN VỚI CÁC ÂN NHÂN GIÚP HỌC BỔNG 

Để có thể gởi tiền về cho các em học sinh nghèo tại Việt Nam niên học mới 

2023-2024, đã được khai giảng vào đầu tháng 8, xin qúy vị ân nhân tiếp tục 

quảng đại chia sẻ với các em, nhờ đó, các em sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn và 

qua các em, Giáo Hội cũng như tổ quốc Việt Nam được ngày càng phát triển. Xin 

qúy vị ân nhân gởi tiền học bổng (10.000 yen) về cho Tuyết Mai. Qúy vị nào 

không thể tiếp tục giúp cho các em, xin cũng vui lòng cho Nhóm CSLC biết, để 

có thể sắp xếp cho các em, hầu các em không bị gián đoạn việc học. 

Thay mặt các trẻ em nghèo tại Việt Nam, Nhóm CSLC Tokyo xin chân thành 

tri ân qúy vị. Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chúc lành cho quý vị và gia 

đình. 

Nhóm CSLC Tokyo 

 

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ  

Cha Gioakim Nguyễn Minh Toàn, Dòng Tên, đã được thuyên chuyển về 

nhiệm sở mới, xin anh chị em vui lòng liên lạc với ngài theo địa chỉ mới sau đây: 

Linh Mục Gioakim Nguyễn Minh Toàn SJ  

Retreat House  

4-32-11 Kamishakujii; Nerima-ku, Tokyo 177-0044 

Tel:03-3920.1158;email:gioakimtoansj@gmail.com; 

hoặc:minhtoantam@gmail.com 

Xin cám ơn. 

Linh mục P.M. Nguyễn Hữu Hiến 

mailto:gioakimtoansj@gmail.com
mailto:minhtoantam@gmail.com
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TRANG GIÁO LÝ      – MUỐI CHO ĐỜI – 

南王国（ユダ王国）とエレミヤ預言者（ヨシヤ（640）） 
ダビデの家系であるユダ族とベニヤミン族から成る南ユダ王国はエルサレ

ムに壮大な神殿が立てられました。しかし、王たちは異邦人の女性たちを妻と娶
り、他国からの偶像崇拝と宗教が入り込みました。こうして、諸宗教の儀式や習
慣に従って性的放縦に走ったり、子どもをいけにえにささげたりしていました。 

そんな時代に、南ユダに対して「偶像を捨て、神に立ち返れ。さもなければ
エルサレムはバビロンによって滅ぼされる」と警告しました。 

エレミヤ書 4 

1「立ち帰れ、イスラエルよ」と 

主は言われる。 

「わたしのもとに立ち帰れ。 

呪うべきものをわたしの前から捨て去れ。 

そうすれば、再び迷い出ることはない。」 
2 もし、あなたが真実と公平と正義をもって 

「主は生きておられる」と誓うなら 

諸国の民は、あなたを通して祝福を受け 

あなたを誇りとする。 

3 まことに、主はユダの人、エルサレムの人に 

向かって、こう言われる。 

「あなたたちの耕作地を開拓せよ。 

茨の中に種を蒔くな。 

4ユダの人、エルサレムに住む人々よ 

割礼を受けて主のものとなり 

あなたたちの心の包皮を取り去れ。 

さもなければ、あなたたちの悪行のゆえに 

わたしの怒りは火のように発して燃え広がり 

消す者はないであろう。」 
 

しかし、ヨシヤ王（640）と民はエレミヤの呼びかけに従うところか、エレミヤに
対して反感を抱き、彼の命を狙いました。ゼデキヤ（597- 587）時代になると、エ
レミヤは牢獄につながれ、彼を水溜めに投げ込みました。 

エルサレムの陥落（エレミヤ書 39章） 
「1ユダの王ゼデキヤの第九年十月に、バビロンの王ネブカドレツァルは全

軍を率いてエルサレムに到着し、これを包囲した。 2ゼデキヤの第十一年四月
九日になって、都の一角が破られた。」 
   やがて、エレミヤの預言が成就する時が来ました。南ユダ王国はバビロンに
征服され、エルサレムは陥落し、ユダの民は捕囚としてバビロンに連れ去られて
しまいました。 

PVLC 2023-10 
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KHĂN LIỆM THÁNH - IX 

Hình ngƣời trên Khăn Liệm Thánh bị đinh đóng xuyên qua tay và chân 

 Khi người bị kết án được điệu đến nơi 

hành quyết, họ bị lột quần áo, đóng 

đinh 2 tay vào thanh ngang và bị treo 

lên thanh dọc. Nghĩa là người chịu án 

bị đóng đinh ở tay và chân. Nhưng vết 

thương ở nơi tay không nằm trong lòng 

bàn tay, mà là ở giữa khớp xương cổ 

tay. Vì trọng lượng cơ thể sẽ trì kéo 

rách nếu đóng ở trong lòng bàn tay. 

Theo thử nghiệm, nếu đóng xuyên qua 

cổ tay thì dây thần kinh chính bị tê liệt, 

ngón tay “cái” sẽ bẻ cong vào lòng bàn tay. Do đó, hình trên Khăn Liệm 

Thánh không nhìn thấy ngón tay “cái”. Chân thì để chồng lên với nhau và 

được đóng bằng 1 cây đinh. Bởi thế, chúng ta sẽ nhìn thấy có một chân ngắn. 

   

Trọng lượng cơ thể toàn thân của người bị đóng đinh dồn hết vào tay, và máu 

tuôn chảy dọc theo cánh tay. Từ vết thương tay trái của hình người trên Khăn 

Liệm Thánh, máu tuôn chảy ra 2 đường, đó là nguyên nhân người bị án cố 

đạp chân vận động đưa người lên xuống để hít thở, do đó, vị trí tay có thay 

đổi. Khi hết sức cử động, thì sự chết đã gần kề. Trên Khăn Liệm Thánh biểu 

hiện sự cử động ấy rất sống động. 

PVLC 2023-10 
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Từ ngữ Công giáo Việt-Nhật     – Catholic Words – 

キリストによる救いの神秘―（第ニ奉献文の叙唱） 

Mầu nhiện cứu độ trong Ðức Ki-tô.―（Lời tiền tụng Kinh tạ ơn II） 

Lm:  

Lạy Cha chí thánh, 

nhờ Con yêu quí của Cha là Chúa 

Giêsu Kitô,chúng con tạ ơn Cha 

mọi nơi mọi lúc,thật là chính đáng, 

phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho 

chúng con. 

 

Người là Ngôi Lời của Cha, nhờ 

Người, Cha đã tạo dựng muôn loài. 

Người được Cha sai đến làm Ðấng 

Cứu Ðộ và Chuộc Tội chúng con. 

Người đã nhập thể bởi phép Chúa 

Thánh Thần, và được Ðức Trinh Nữ 

sinh ra. 

Ðể chu toàn thánh ý Cha và để gầy 

dựng cho Cha một dân tộc thánh 

thiện, Người đã dang tay chịu khổ 

hình để tiêu diệt sự chết và biểu 

hiện sự sống lại. 

Vì thế, cùng với các Thiên thần và 

toàn thể các Thánh, chúng con ca 

tụng vinh quang Cha và đồng thanh 

tung hô rằng: 

 

司祭： 

聖なる父よ、 

最愛の子、イエス・キリストを通し

て、いつどこでもあなたに感謝をさ

さげることは、まことにとうといたい

せつな務め（です）。 

 

 

あなたはみことばによってすべてを

お造りになりました。 

みことばである御子は、救い主、あ

がない主としてわたしたちに遣わさ

れ、聖霊によって人となり、おとめ

マリアから生まれ、 

 

み旨を果たして、人々をあなたの

民とするために、手を広げて苦難

に身をゆだね、死を滅ぼして復活

をお知らせになりました。 

 

わたしたちは声を合わせて歌いま

す。天使とすべての聖人とともに、

あなたの栄光をたたえて。 

2023-10 
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THƢ GỬI SONG NGUYỀN NHẬT BẢN 
Lạng Sơn, ngày 11/9/2023 

Kính gửi: Quý Cha Linh nguyền, Quý Soeurs quý Thầy Trợ nguyền, Anh Chị 

Kiên-Tâm và các Song nguyền thuộc Chương trình TTHN&GĐ Nhật Bản.  

Trước tiên, tôi phải thành thật xin lỗi, vì từ lâu đã hứa và cũng đã xếp lịch để có 

mặt tại Nhật Bản dịp này, cùng tham dự Khóa Cơ bản 849, đồng thời để gặp gỡ quý 

Cha và các Song nguyền tại đất nước mặt trời mọc này. Nhưng cuối cùng, tôi đang 

phải viết một bức thư gửi đến Nhật Bản thay cho sự hiện diện và tâm tình của mình. 

Xin thông cảm và thấu hiểu…  

Nguyện cầu Thánh Gia hiện diện với quý Cha Linh nguyền và Anh Chị Em Song 

nguyền trong dịp hội ngộ quan trọng này, cũng như ban phúc dồi dào trên các Song 

nguyền khóa mới hôm nay và mãi mãi.  

Theo dõi sinh hoạt của Chương trình TTHN&GĐ khắp nơi, tôi được biết trong 

mùa hè vừa qua, một số quý Cha Linh nguyền và các Song nguyền từ nhiều nơi đã về 

California viếng thăm Cha Sáng lập. Thật cảm động và ngọt ngào, khi Chương trình 

luôn biết về nguồn để kết nối tinh thần với Cha Sáng lập - mà tôi gọi là Tổ nguyền. 

Đặc sủng mà Chúa ban cách riêng cho Cha Sáng lập để Ngài thông truyền cho chúng 

ta, chính là sợ giây liên kết xây dựng sự hiệp nhất, rất cần thiết để xây dựng và phát 

triển Chương trình TTHN&GĐ hiện nay. Tôi cũng muốn gửi lời chào thăm và cám ơn 

Ngài.  

Tôi cũng đã đọc được chia sẻ đầy cảm xúc và rất linh thánh sau những khóa 

được tổ chức đó đây, nhất là của Anh Chị Song nguyền Quyết-Điệp, cặp Chủ nguyền 

Hải ngoại, và luôn để lại trong tôi sự xác tín mạnh mẽ rằng, Chương trình TTHN&GĐ 

rất hữu ích, luôn tác động lớn đến các Song nguyền lần đầu tham dự.  

Vấn đề nổi cộm là làm sao để chúng ta có thể “giữ lửa” cho nhau trong những 

tháng năm kế tiếp sau khi dự khóa. Họp liên gia là một kế sách hay, nhưng cũng là 

một thách thức lớn, đặc biệt tại Nhật Bản, khi các Song nguyền phân tán trên một địa 

bàn rất rộng lớn, khó tổ chức những cuộc gặp gỡ thường xuyên và định kỳ.  

Tôi đã từng nghĩ đến và chia sẻ việc họp Song nguyền định kỳ giữa vợ chồng, 

nay xin nhắc lại. Thoạt nghe thì quá lạ lùng ngạc nhiên , nhưng thực tế “đồng sàn dị 

mộng” là có thật. Nhiều cặp vợ chồng lâu năm thấy khó hẹn hò chuyện trò với nhau, 

nhất là khi đã “cơm không lành, canh không ngọt”. Nên chăng chúng ta qui chế hóa 

thành Luật Song nguyền ngay từ buổi đầu, để các đôi vợ chồng có thể biến những 

cuộc chuyện trò ngẫu hứng thành những buổi họp song nguyền định kỳ giữa chỉ hai 

người với nhau, với Lời Chúa trong ngày và chứa chan trong kinh nguyện, nhất là đưa 

tinh thần “Hiệp Hành” vào đời sống từng gia đình, bằng phương thức “Gặp gỡ - Lắng 

nghe - Phân định”.  

Ngoài mấy tâm tình thăm hỏi và chia sẻ, tôi xin hiệp nguyện và thân ái trao gửi 

phúc lành bình an của Chúa đến mọi người. 
 + Giuse Châu Ngọc Tri Giám mục  

Gp Lạng Sơn Cao Bằng 
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Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Nhật Bản 

 Tường trình khóa 849 tại Himeji ngày 15-16-17 tháng 9 năm 2023 

 

PHỦ BÓNG YÊU THƢƠNG. 

Kính chào quý vị thân mến! 

Khóa 849 khai giảng tại tu viện Himeji vào thứ 6 ngày 15 tháng 9 /2023 với 

sự hiện diện của Cha Tổng Linh Nguyền Nhật Bản, Cha Tổng Giám Nguyền Nhật 

Bản, Cha Tổng Linh Nguyền Toàn Quốc Việt Nam, Sơ Thủy, Bà Cố Phước và anh 

chị Ước - Dung đến từ Mỹ. Thầy sáu Vĩnh và Cô Mai cùng anh chị Kỳ - Ánh đến 

từ Canada. Anh chị Bính – Lý đến từ Việt Nam. Anh chị Chủ Nguyền Kiên – Tâm 

và các anh chị Trợ Nguyền Nhật Bản. Đặc biệt là có 9 cặp và 3 người đi lẻ Khóa 

Sinh tham dự Khóa 849. Rất đáng tiếc là sự vắng mặt Đức Cha Giuse Châu Ngọc 

Tri, Nguyên Chủ Tịch Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình Trực Thuộc HĐGM Việt Nam, 

vì bận việc nên không kịp xin được visa để đi Nhật Bản như đã dự định. Tuy 

nhiên Đức Cha cũng đã gửi thư huấn từ và cầu chúc cho khóa được muôn ơn lành 

nơi Thánh Gia. 

Với sự quan tâm hướng dẫn Kinh Thánh Nền Tảng của Quý Cha, cùng sự 

chia sẻ của Ban Diễn giải nhiều kinh nghiệm từ nhiều nước: Mỹ – Cananda – 

Nhật – Việt Nam, ngoài ra còn các thư Hoa Thiêng từ khắp các nước gửi đến, 

Khóa học thực sự mang tầm cỡ thế giới! 

Anh chị Chủ Nguyền Kiên – Tâm cùng với các anh chị Trợ Nguyền Nhật 

Bản: hy sinh chuẩn bị nhiều ngày trước, từ biểu ngữ, vật dụng trang trí, tài liệu, 

sách vở …, cho đến từ chai nước uống, từng cây tăm, thậm chí đến cái bao đựng 

rác …. Ngoài việc sắp xếp trang hoàng phòng ốc bàn ghế, các anh chị Trợ 

Nguyền còn lo cho từng bữa ăn ngon và no nê, cũng như hát các bài trong 

Chương Trình khi khóa sinh ăn. Rồi dọn dẹp lau chùi sạch sẽ tươm tất. Có chứng 

kiến sự vất vả của các anh chị Trợ Nguyền, nhất là anh chị Chủ Nguyền, mới thấy 

sự hy sinh thật lớn lao cho khóa học. Chắc chắn sự hy sinh đó là lời cầu nguyện 

đắc lực nhất đem lại muôn ơn ích cho khóa học. 
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Trên hết là sự hiện diện và tích cực của các Khóa Sinh. Có Khóa Sinh cách 

xa địa điểm học, có Khóa Sinh đến từ Tokyo, đặc biệt cũng có Khóa Sinh đến từ 

Mỹ! Đáng trân trọng hơn là hầu hết Khóa Sinh trẻ tuổi, phải bỏ công việc làm đến 

dự khóa. Có 3 cặp vợ chồng phải mang theo con nhỏ để học. Đáng khâm phục 

hơn nữa: có một cặp mà vợ đang có thai, bụng khá lớn cũng cố gắng vượt qua sự 

mệt mỏi để tham dự khóa đầy đủ, không bỏ buổi nào. Trong khóa, các Khóa Sinh 

học nghiêm túc, dõi theo từng bài giảng, hợp tác cho lớp học sinh động, tham dự 

các giờ phụng vụ thật sốt sắng, nhất là tất cả đều lên bám vào Thánh giá Chúa 

chịu nạn để cầu nguyện bộc phát xả cõi lòng. Nói hết tâm tư không “hổ ngươi” 

như Chúa chết trần truồng trên Thánh giá. Qua các chủ đề của từng buổi: nhìn vào 

chính mình thấy điều yếu đuối, nhìn vào bạn đời thấy có điều hay, nhìn vào đời 

sống vợ chồng để biết tha thứ, thông cảm. Nhìn vào các con để giáo dục con bằng 

gương lành của cha mẹ. Trên hết là đến với Chúa, như bà góa tin rằng chạm vào 

Chúa thì được chữa lành. Nhờ đó ơn Chúa xuống như phép lạ, biến đổi vợ chồng 

biết yêu nhau hơn, biết xin lỗi sau bao nhiêu năm chưa hề xin lỗi, lòng thấy nhẹ 

nhàng hơn, bớt oán hận sầu buồn hơn, thấy gần Chúa và gần nhau hơn, hạnh phúc 

hơn. 

Khóa học được khép lại chiều chủ nhật ngày 17/9/2023 bằng “thánh lễ thệ 

hôn một đời”, lập lại lời vợ chồng đã thề hứa với nhau trong ngày đã lãnh nhận bí 

tích hôn phối, để tiếp tục yêu thương nhau cho đến trọn đời. Sau đó là “tiệc cưới 

Cana” diễn ra hoành tráng thân thương làm điểm “nhớ “ cho khóa 849 bằng 

những tấm hình từng đôi vợ chồng cắt bánh cưới và các màn văn nghệ vui tươi. 

Khóa học đã qua như cơn mưa tưới mát hoa cỏ của lòng người. Những ký ức 

đã chạm khắc vào tim óc, với những kỷ niệm vui buồn hiện về qua dòng chảy 

tiềm thức hôm nay. Xin lan toả giá trị sống tích cực của CTTTHNGĐ Nhật Bản 

đến quý độc giả . 

Nguyện cầu cho CTTTHNGĐ được duy trì và phát triển . Kính chào thân 

mến. 
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MỖI NGÀY, MỘT CHUỖI HẠT MÂN CÔI 

 

Đời con một chuỗi ngày dài, Mẹ ơi 

Vui buồn, sướng khổ, chơi vơi gót trần. 

Dẫu rằng khắp chốn thăng trầm vong ân 

Mẹ luôn dìu dắt, âm thầm chở che. 

 

Đời con muôn nẻo ê chề, đam mê 

Lạc xa tình Chúa, hững hờ, vô tâm 

Mẹ thương trông đến xa gần tháng năm 

Dìu đưa quay bước trở về bình an. 

 

Ngày ngày chạy đến nương nhờ thánh nhan 

‘Vui, mừng, thương, sáng’ nguyện cầu gẫm suy 

Với Mẹ, nhanh chân con cất bước đi 

Bên Mẹ nhân ái, tràn đầy sướng vui. 

 

Từng phút, từng giây lần chuỗi Mân côi  

Noi theo gương Mẹ rạng ngời thiết tha 

Lòng con hát mãi ca khúc ngân nga 

Nhờ Mẹ đưa lối, thuyền con êm đềm. 

 

Lm. Xuân Hy Vọng 

  

https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=http://www.vietcatholicsydney.net/print_news.php?knews=6633&psig=AOvVaw3hVpulXFvqYCdRJrQruMvw&ust=1600947393643000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjk64SY_-sCFQAAAAAdAAAAABAD
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TRÀNG HOA MÂN CÔI 

 

Mân Côi mỹ miều muôn phần 

Vòng hoa nguyện ước ngàn lần xinh tươi. 

Mẹ hằng theo Chúa một đời 

“Xin Vâng” Mẹ đáp, không lời thở than. 

Dấn thân tận hiến chứa chan 

Dẫu cho thế sự bất an thế nào! 

Khiêm nhường mời Chúa bước vào 

Thực thi thánh ý ngày nào hôm xưa 

Thiên thần loan báo, xin thưa: 

“Nữ tỳ nhỏ bé, dìu đưa con hèn". 

Noi theo gương Mẹ bình yên 

Ngẫm suy ý Chúa nhân hiền truyền ban. 

Thánh ân tha thiết tuôn tràn 

Ngày ngày biến đổi, hân hoan giữa đời. 

Năm mầu nhiệm sáng chiếu soi 

Cùng Mẹ tiến bước trọn đời Con Yêu! 

Vui, Mừng, Thương nhớ sớm chiều 

Siêng năng lần chuỗi như điều Mẹ mong 

Miệng đọc, suy gẫm sạch trong 

Hăng say giữ lấy, cậy trông thực hành. 

Giận hờn, ghen ghét chẳng đành, 

Yêu thương, tha thứ, chân thành chia san 

Kính tôn Thánh Mẫu bình an 

Đời con tươi sáng chứa chan tâm hồn.  

   Lm. Xuân Hy Vọng 
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KÍNH MỪNG MA-RI-A 

 
Lời kinh đơn sơ ngân vang 

Đời con nguyện mãi, hân hoan tấm lòng. 

Kinh mừng Hiền Mẫu cậy trông, 

Tràn đầy ơn phúc, trinh trong vẹn tuyền. 

 

Đêm qua ngày tới liên miên 

Khát khao rực cháy vô biên ngắm nhìn 

Mẹ hiền xinh đẹp uy linh 

Tán dương cảm mến, quang vinh cửu trùng. 

 

Mẹ đầy ơn phúc lạ lùng 

Hơn mọi phụ nữ oai hùng thế nhân. 

Vâng theo ý Chúa thánh ân 

Chăm lo Con Chúa, tảo tần hy sinh. 

 

Trọn đời khúc ca huyền linh 

Thực thi Thánh ý, hiển vinh muôn đời. 

Lời kinh trìu mến cao vời 

Hân hoan trổi khúc, muôn lời tụng ca. 

 

Con xin gọi Ma-ri-a 

Tên Mẹ trìu mến, mãi là Nữ Vương 

Thuyền con lênh đênh tứ phương 

Con thơ chạy đến tựa nương Mẹ hiền. 

 

Lòng con bao nỗi ưu phiền 

Tâm tư nguội lạnh triền miên ngày dài. 

Phung phí, xa hoa cát đài 

Mẹ thương yên ủi, giơ tay gọi mời. 

 

Ma-ri-a Mẹ Chúa Trời 

Cầu cho chúng con rạng ngời lòng ngay 

Trong giờ lâm tử, khi nay 

Dù con tội lỗi, biết quay trở về. 

 
Bên lòng Chúa, con say mê 

Tựa nương nép mình, ê chề biến tan 

Dồi dào ơn Thánh chứa chan 

Nhờ Mẹ nguyện giúp, bình an tâm hồn. 

Lm. Xuân Hy Vọng 
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HỘI THÁNH NÀO ĐƢỢC ĐỨC GIÊ-SU THIẾT LẬP 

“Anh là Phê-rô, nghĩa là Đá. Trên Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của 

Thầy”(Mt 16,18). 

Chúng ta cùng tìm hiểu về Hội Thánh mà Đức Giê-su xây dựng nhé. 

Theo sách Giáo Lý công Giáo thì: “Trong ngôn ngữ Ki-tô giáo, thuật ngữ 

“Hội Thánh” chỉ cộng đoàn phụng vụ, nhưng cũng chỉ cộng đoàn địa phương hay 

cộng đoàn tín hữu trên toàn thế giới. Thực ra ba nghĩa này không tách rời nhau. 

Hội Thánh là dân được Thiên Chúa qui tụ từ khắp cả hoàn cầu. Hội Thánh hiện 

diện trong những công đoàn địa phương và thể hiện như một cộng đoàn phụng vụ, 

đặc biệt là cộng đoàn Thánh Lễ. Hội Thánh sống nhờ Lời Chúa và Mình Thánh 

Chúa Ki-tô và nhờ đó Hội Thánh trở thành Thân Thể Chúa Ki-tô”(x. GLCG, số 

752). 

Theo đó, chúng ta hiểu rằng, Hội Thánh của Đức Giê-su thiết lập chính là 

Dân được Thiên Chúa qui tụ, trên khắp hoàn cầu; cũng như trong một Giáo Phận 

hay trong một Giáo Xứ. Mà ngày nay chúng ta được nghe là Giáo Hội Hoàn Vũ; 

Giáo hội Địa Phương(Giáo phận) và Cộng Đoàn đang tham dự Thánh Lễ của một 

Giáo Xứ. 

Mặc dù là phân chia thành ba, nhưng thực chất chỉ có một Hội Thánh; một 

Giáo Hội do chính Đức Giê-su thiết lập mà thôi. Hội Thánh đó hiện diện nơi Giáo 

Hội Hoàn Vũ; hiện diện nơi Giáo Hội Địa Phương, tức là nơi các Giáo Phận và 

hiện diện nơi các Giáo Xứ. Hội Thánh đó được gọi là Hội Thánh Công Giáo hay 

Giáo Hội Công Giáo. 

Theo sách Tự Điển Công Giáo 500 mục từ, của Ủy ban Giáo Lý Đức Tin, 

Ban từ vựng công Giáo, giải thích chữ “Hội Thánh” và chữ “Giáo Hội” như sau. 

“Hội Thánh” là Cộng Đoàn được đặt nền tảng trên sự thánh thiện và thuộc về 

Thiên Chúa(x. Mục từ Giáo Hội, tr 131). Còn “Giáo Hội” là Đoàn thể của một tôn 

giáo(x. Mục từ Hội Thánh, tr 168). Trong sách Giáo Lý Công Giáo dùng từ Hội 

Thánh, chứ không dùng từ Giáo Hội. 

Tôi thấy dùng từ Hội Thánh thì chính xác hơn. Vì nếu dùng từ Giáo Hội thì 

Hội Thánh cũng như các Giáo Hội khác, mà các Giáo Hội khác có khi không đặt 

nền tảng trên sự thánh thiện, mà đặt trên lợi nhuận đời này và thuộc về con người. 

Hội Thánh của chúng ta được chính Đức Ki-tô thiết lập: “Chúa Giê-su thiết 

lập mội cộng đoàn có cơ cấu và cộng đoàn này sẽ tồn tại cho đến lúc Nước Trời 
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được hoàn thành. Trước hết Người tuyển chọn nhóm Mười Hai với Phê-rô làm 

thủ lãnh. Đại diện cho 12 chi tộc Ít-ra-en, nhóm Mười Hai là nền tảng của 

Giê-ru-sa-lem mới. Nhóm Mười Hai và các môn đệ khác tham dự vào sứ mạng 

của Chúa Ki-tô; vào quyền năng và cả số phận của Người”(x. GLCG, số 765). 

Qua đó, chúng ta thấy Hội Thánh không phải là Nước Trời. Hội Thánh chỉ 

dẫn cho chúng ta vào Nước Trời thôi. Hội Thánh đó có cơ cấu, có nghĩa là có 

phẩm trật từ trên xuống dưới. Trên hết là Đức Giáo Hoàng; sau đó là các Giám 

Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ và Giáo Dân. 

Hội Thánh của chúng ta, vừa hữu hình, vừa thiêng liêng: “Hội Thánh đồng 

thời là “Xã hội có tổ chức theo phẩm trật và là Nhiệm Thể Chúa Ki-tô”; “Tập họp 

hữu hình và thiêng liêng”; “Hội Thánh dưới đất và Hội Thánh được trang bị 

những ân sủng trên trời”. Những chiều kích này cấu thành một thực thể phức tạp, 

duy nhất, được tạo nên do hai yếu tố nhân loại và thần linh kết thành”(x. GLCG, 

số 771). 

Theo đó, “Xã hội có tổ chức” là hữu hình; Nhiệm Thể Chúa Ki-tô là thiêng 

liêng. “Tập họp” có các tín hữu là hữu hình; tập hợp trên toàn thế giới là thiêng 

liêng. “Hội Thánh dưới đất” là hữu hình; “Hội Thánh được trang bị những ân 

sủng” là thiêng liêng. Hữu hình có nghĩa là thấy được; còn thiêng liêng là không 

thấy được. 

Hội Thánh do Đức Giê-su thiết lập là Bí Tích phổ quát của ơn cứu độ: 

“Trong Đức Ki-tô, Hội Thánh là Bí Tích nghĩa là dấu chỉ và dụng cụ của sự kết 

hiệp mật thiết giữa Con Người và Thiên Chúa và của sự hiệp nhất toàn thể nhân 

loại. Mục đích đầu tiên của Hội Thánh là trở thành bí tích của sự kết hợp mật thiết 

giữa Con Người với Thiên Chúa. Vì sự hiệp thông giữa con người với nhau bắt 

nguồn từ sự kết hợp với Thiên Chúa, nên Hội Thánh cũng là bí tích hiệp nhất của 

nhân loại. Trong Hội Thánh, sự hiệp nhất đó đã bắt đầu, vì Hội Thánh qui tụ 

những người “thuộc mọi quốc gia; mọi chủng tộc; mọi dân tộc; mọi ngôn ngữ”; 

đồng thời Hội Thánh là “dấu chỉ và khí cụ” thực hiện trọn vẹn sự hiệp nhất còn 

phải đạt đến”(x. GLCG, số 775). 

Ngoài ra, Hội Thánh còn là Dân Thiên Chúa; là Thân Thể Chúa Ki-tô; là 

Hiền Thê của Chúa Ki-tô; là Đền Thờ Chúa Thánh Thần. Hội Thánh của chúng ta 

có thuộc tính là Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền.  

Duy Nhất có nghĩa là chỉ có Một. Thánh Thiện có nghĩa là giúp chúng ta nên 

thánh; Tông Truyền là dựa trên nền tảng các Tông Đồ. Công Giáo là “Phổ quát” 
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theo nghĩa “toàn diện” hay “toàn vẹn”. Hội Thánh là Công Giáo theo hai nghĩa: 

Một là “Hội Thánh là Công Giáo vì Đức Ki-tô hiện diện trong Hội Thánh”(x. 

GLCG, số 830); hai là “Hội Thánh là Công Giáo vì được Đức Ki-tô sai đến với 

toàn thể nhân loại”(x. GLCG, số 831). 

Cho nên, gọi Hội Thánh do Đức Giê-su thiết lập là Hội Thánh Công Giáo 

hay Giáo Hội Công Giáo La Mã. Điều đó làm Giáo Hội Công Giáo phân biệt với 

Giáo Hội Chính Thống; Giáo Hội Tin Lành; Giáo Hội Anh Giáo. Ba Giáo Hội này 

tách ra từ Giáo Hội Công Giáo và có cơ cấu và phẩm trật riêng, không phục tùng 

Đức Giáo Hoàng. Giáo Hội Chính Thống tách ra năm 1054; Giáo Hội Tin Lành 

tách ra năm 1517 và Anh Giáo tách ra khoảng năm 1534. 

Theo tôi, để nói lên sự duy nhất của Hội Thánh, nên nói Hội Thánh Công 

Giáo hay Giáo Hội Công Giáo TẠI Việt Nam; Giáo Hội Công Giáo TẠI Nhật 

Bản,... chứ không nói tắt là Giáo Hội Công Giáo Việt Nam; Giáo Hội Công Giáo 

Nhật Bản,... vì nói tắt như vậy dễ hiểu lầm là có nhiều Giáo Hội Công Giáo. 

Và người tín hữu cũng vậy, không nên nói là TÍN HỮU KI-TÔ, vì đây là 

danh xưng dành chung cho những người được rửa tội trong cả 4 Giáo Hội trên. 

Chúng ta phải được gọi là Tín Hữu Công Giáo mới chính xác. Chúng ta là những 

tín đồ của Hội Thánh Công Giáo; mà Hội Thánh này được chính Đức Giê-su thiết 

lập, trên Đá; trên Niềm Tin mà Phê-rô đã tuyên xưng: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con 

Thiên Chúa hằng sống”(x. Mt 16, 16); nên đây là Phương Tiện an toàn nhất; chắc 

chắn nhất; có đầy đủ phương cách nhất để đưa chúng ta về bến thiên đàng cách 

bình an.  

Chúng ta không sợ lạc đường, cũng không sợ bị tai nạn; cũng không sợ bị hư 

xe dọc đường đâu. Vì chúng ta có Chúa Cha là Chủ Xe, nên là Xe Xịn; có Đức 

Giê-su làm Tài Xế, nên an toàn; có Chúa Thánh Thần là Đèn Soi, nên không lạc 

đường; có Lời Chúa là Nước uống; có Thánh Thể là lương thực; có Luật Chúa là 

Luật đi đường; có bạn đồng hành là Đức Mẹ, các thánh và các anh chị em tín hữu 

công giáo. 

Do vậy chúng ta hãy trung thành và kiên trì cho đến cùng trong Hội Thánh 

Công Giáo, chúng ta sẽ được cứu độ. Ở đời này chúng ta được bình an và đời sau 

chúng ta được hạnh phúc trên thiên đàng. 

Vậy, Hội Thánh do Đức Giê-su thiết lập là Hội Thánh Công Giáo. Hội Thánh 

Công Giáo tại Việt Nam; Hội Thánh Công Giáo tại Nhật Bản,...             

Lm Công Giáo. Bosco Dương Trung Tín 
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NỢ TÌNH, NỢ MÌNH, NỢ NGƢỜI 

“Anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái” (Rm 13,8). 

Món nợ này là món nợ tương thân tương ái. Vậy Món nợ tương thân tương 

ái là gì, chúng ta cùng suy gẫm và tìm hiểu. “Món nợ tương thân tương ái”, hiểu 

nôm na là “Tình tương thân tương ái”. Tình tương thân tương ái thì chúng ta đã 

nghe và hiểu rồi. Đó chính là tình yêu thương đồng loại; tình yêu thương lẫn 

nhau; mà người Trung Quốc gọi là “Tứ hải giai huynh đệ” ấy. Nghĩa là mọi người 

bốn bể đều là anh chị em với nhau. Vì là anh chị em với nhau nên dù là ai; dù là 

người nước nào, thuộc dân tộc nào, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. 

Nhưng tại sao thánh Phao-lô lại gọi đó là “Món nợ”? Nói đến nợ thì chúng ta 

hiểu là mắc nợ thì phải trả. Đó là hình ảnh nói lên việc chúng ta phải làm đối với 

nhau. Yêu thương nhau; giúp đỡ lẫn nhau; việc làm này giống như một món nợ 

vậy. Có nghĩa là chúng ta phải làm, không làm không được. Cũng như chúng ta 

mắc nợ ai thì bắt buộc chúng ta phải trả vậy. Vậy thì chúng ta phải trả món nợ này 

thế nào? 

Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ 23 sẽ cho chúng ta biết phải làm sao cho 

đúng. Trong Bài Đọc 1, đó chính là sự CẢNH BÁO; Trong Bài Phúc Âm, đó 

chính là sự SỬA LỖI. Nói cách khác, chúng ta phải trả món nợ tương thân tương 

ái này bằng việc cảnh báo và sửa lỗi cho nhau. 

1. Sự cảnh báo. 

Chúa phán: “Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: Hỡi tên gian ác,chắc chắn 

ngươi sẽ phải chết, mà ngươi không cảnh báo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì 

chính kẻ gian ác sẽ phải chết, vì tội ác của nó. Nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu 

nó”(x. Ed 33,8). 

Chúng ta tự hỏi, nó làm nó chịu chứ tại sao Chúa lại đòi ta đền máu nó chứ? 

Như chúng ta biết, chúng ta sống ở trên đời, chúng ta đâu có sống cho riêng một 

mình mình, mà chúng ta còn sống với người khác nữa chứ. Bởi đó mà chúng ta có 

tình liên đới với nhau. Mà người ta gọi là tình tương thân tương ái. Nhưng chúng 

ta để ý là Chúa muốn chúng ta CẢNH BÁO thôi chứ không làm gì thêm nữa. 

Nghĩa là nếu chúng ta thấy người nào; (không phải là bất cứ người nào. Vì 

chúng ta không thể cảnh báo cho hết mọi người trên thế gian này được); “người 
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nào” ở đây được thu hẹp là những người thân cận; những người mình có trách 

nhiệm, nếu chúng ta thấy họ làm những điều sai trái, gian ác, xấu xa, thì chúng ta 

có bổn phận phải lên tiếng. 

Nếu chúng ta không lên tiếng cảnh báo- chứ không phải lên tiếng dạy đời- 

làm những điều sai trái, gian ác, xấu xa đó sẽ thất bại, bị phạt, bị bắt và bị Chúa 

xét xử đấy, thì khi người đó bị thất bại, bị phạt, bị bắt, bị Chúa xét xử vì điều họ 

đã làm, nhưng Chúa sẽ trách cứ ta là tại sao ta lại không cảnh báo họ. Có nghĩa là 

chúng ta cũng mang tội đó trước Chúa. chúng ta cũng có phần trách nhiệm trong 

đó; cũng có lỗi trong những việc họ làm đó. Lý do là chúng ta đã không trả nợ; 

không trả món nợ tương thân tương ái. Không lên tiếng cảnh báo là chúng ta 

không trả món nợ tương thân tương ái. Không trả nợ thì chúng ta cũng bị Chúa 

đòi nợ; bị Chúa phạt. Do vậy, chúng ta liệu mà trả món nợ tương thân tương ái 

này nhé, kẻo chúng ta bị Chúa đòi nợ đấy. 

Ngược lại, “Nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó 

mà trở lại, mà nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó; còn ngươi, ngươi 

sẽ cứu được mạng sống mình”(x. Ed 33,9). Việc Chúa đòi hỏi nơi mỗi người 

chúng ta là CẢNH BÁO thôi. Nếu chúng ta đã cảnh báo mà họ không nghe, coi 

như chúng ta đã hết trách nhiệm; coi như chúng ta đã trả được món nợ tương thân 

tương ái rồi. Chúa sẽ không bắt phạt chúng ta; không đòi nợ chúng ta nữa. 

Vì chúng ta không có quyền bắt người ta làm theo ý mình. Ngay cả Chúa, 

Chúa cũng không bắt người ta phải làm theo ý Chúa nữa là. Chúa chỉ kêu gọi; chỉ 

kêu mời chúng ta thực thi ý Chúa thôi, vì điều đó đem lại ích lợi cho chúng ta chứ 

chẳng mang ích lợi gì cho Chúa. Cũng vậy, vì tình tương thân tương ái, chúng ta 

cảnh báo cho những người thân cận; những người chúng ta có trách nhiệm thôi; 

còn việc nghe hay không nghe; thực hành hay không thực hành là do họ tự quyết 

định và họ sẽ chịu trách nhiệm với Chúa về những quyết định của họ. 

Thế là chúng ta an tâm để trả món nợ tương thân tương ái rồi nhé. Và điều 

đó cũng giúp cho chúng ta biết đón nhận sự góp ý hay sự cảnh báo của những 

người khác về mình. Chúng ta biết cám ơn sâu sắc về sự quan tâm của họ. Cũng 

vì yêu thương; vì tình tương thân tương ái mà họ lên tiếng, họ giúp đỡ ta, nên ta 

phải trân trọng đón nhận để sửa sai; để sửa đổi cho tốt hơn. Ta đừng có nghe 

người ta góp ý mà cãi chày cãi cối; hay lấy hết lý do này đến lý do kia để biện 

luận. Nếu làm như vậy, lần sau họ sẽ không góp ý cho ta nữa đâu và khi họ không 
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góp ý nữa, thì họ không mắc lỗi chi trước mặt Chúa, vì họ đã góp ý mà ta không 

nghe. 

2. . Sự sửa lỗi 

Trong Bài Phúc Âm, Đức Giê-su chỉ ra ba bước để sửa lỗi cho người khác. 

Bước thứ nhất là mình ta với người đó thôi. Bước thứ hai là thêm 2,3 người khác 

và bước thứ ba là trình với Hội Thánh. Tại sao lại có ba bước này? Bởi vì việc sửa 

lỗi là một việc hết sức khó khăn, nên cũng phải hết sức tế nhị. Tế nhị để đừng làm 

mất mặt họ cũng như đừng đụng đến sự tự ái của người ta. 

Bước một, mình ta với người đó, thì không có ai biết. Nếu được, coi như vấn 

đề được giải quyết êm xuôi. Bước hai, có thêm hai ba người là để có những nhân 

chứng, có sự công bằng. Bước ba là Hội Thánh có quyền phán quyết chung cuộc. 

Nếu Hội Thánh nói mà họ cũng không nghe, thì hãy “kể họ như người ngoại hay 

một người thu thuế”; có nghĩa là họ không còn là người thân hay người ta có 

trách nhiệm nữa.  

Nếu chúng ta đã thực hành ba bước trên, mà người đó không đón nhận, 

không nghe, coi như chúng ta đã hết trách nhiệm đối với họ rồi; coi như chúng ta 

đã trả hết món nợ tương thân tương ái rồi; không còn băn khoăn hay bối rối gì cả. 

Cụ thể, trong gia đình, những người làm cha làm mẹ sẽ có trách nhiệm đối 

với con cái khi chúng còn nhỏ. Nhưng khi chúng đã trưởng thành hay có gia đình 

riêng thì cha mẹ hết trách nhiệm. Có gì thì góp ý, chúng không nghe thì thôi; cha 

mẹ không phải lo lắng về bổn phận của mình trước mặt Chúa nữa. 

Trong Giáo Xứ, thì Cha Xứ với tư cách là người có trách nhiệm về đức tin 

của giáo dân, khi đã giảng Lời Chúa; đã dạy giáo lý của Giáo Hội rồi, các ngài 

cũng hết trách nhiệm. Còn việc có thực hành Lời Chúa hay không; có thực thi 

giáo lý của Giáo Hội hay không, mỗi người giáo dân phải trả lẽ trước mặt Chúa. 

Vậy mỗi người chúng ta hãy lo cho chính mình được cứu độ; được sống bình 

an và hạnh phúc ở đời cũng như đời sau và trong tình tương thân tương ái, chúng 

ta cũng hãy hết lòng hết sức giúp đỡ những người thân; những người mình có 

trách nhiệm. Đó là món nợ mà chúng ta phải trả: NỢ TÌNH, NỢ MÌNH, NỢ 

NGƯỜI ấy mà. 

Lm. Bosco Dương Trung Tín 
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SỰ SỐNG ĐỜI NÀY LÀ VÀNG; SỰ SỐNG ĐỜI SAU 

LÀ KIM CƢƠNG 

“Nếu người ta được lời lãi cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào 

có ích gì. Hoặc người ta sẽ lấy gì để đổi được mạng sống”(Mt 16,26). 

Theo tôi, mạng sống mà Đức Giê-su nói ở đây là sự sống của thể xác và sự 

sống của linh hồn. Hay nói cách khác là sự sống ở đời này và sự sống ở đời sau. 

Sự sống ở đời này chính là sự sống của thân xác chúng ta. Sự sống ở đời sau 

chính là sự sống của linh hồn và vào ngày sau hết, khi thân xác được phục sinh thì 

cả thân xác lẫn linh hồn sẽ được sống ở đời sau. Một là được sống hạnh phúc trên 

thiên đàng mãi mãi; Hai là phải xuống hỏa ngục đau khổ đời đời kiếp kiếp cả hồn 

lẫn xác. 

Sự sống của thân xác và sự sống của linh hồn đều quí giá hết. Sự sống của 

thân xác thì khoảng 100 năm. Còn sự sống của linh hồn thì từ khi thụ thai cho đến 

mãi mãi. Có cái gì để con người chúng ta đổi được hai sự sống này không? Tiền 

tài, của cải, danh vọng,...có thể đổi được chăng? Câu trả lời là KHÔNG. 

Có tiền tài; có của cải; có danh vọng mà phải mất mạng sống; phải chết thì 

nào có ích chi. Vì nếu vì tiền của, vì danh vọng mà ta chết đi thì đâu có ích lợi gì 

cho ta; tiền của, danh vọng ta không mang đi được. Bởi đó, Chúa mới nói: “Nếu 

người ta được lời lãi cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có ích gì. 

Hoặc người ta sẽ lấy gì để đổi được mạng sống”. Câu này quá đúng. 

Nếu nói về sự sống đời đời lại càng chính xác hơn. Cho dù khi sống ở đời 

này, ta có nhiều tiền, nhiều của; có danh, có vọng mấy đi chăng nữa, thì cũng chỉ 

trên dưới 100 năm thôi. Nếu vì thế mà ta mất đời sau hay đời sau phải vào hỏa 

ngục thì có lợi gì cho ta không? Như để có nhiều tiền, nhiều của, ta gian dối, lọc 

lừa; để có danh, có vọng, ta gian manh, hại người , ngay đời ta cũng đã phải bị bắt, 

bị giam tù huống chi là đời sau, làm gì mà lên thiên đàng được. Thế có phải là ta 

mất hết mọi sự không. Mất cả đời này lẫn đời sau. 

Vậy thì, không có cái gì trên đời này có thể đổi được sự sống của ta ở đời 

này cũng như ở đời sau. Đó là điều Chúa muốn cảnh báo chúng ta đấy. Vậy, 

chúng ta sẽ làm gì đối với hai sự sống này đây? 

Đối với sự sống ở đời này, tức là sự sống thể xác của chúng ta, chúng ta phải 

giữ gìn và bảo vệ để chúng ta có sức khỏe tốt, không bệnh tật; không già nua. Để 
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có sức khỏe tốt, chúng ta phải ăn uống điều độ; làm việc, ngủ nghỉ có giờ, có giấc. 

Để không có bệnh tật, chúng ta phải tránh dùng những gì gây bệnh ung thư như 

rượu bia, cà phê, thuốc lá,... ; chúng ta vận động cơ thể, như chơi thể thao; đi bộ, 

chạy bộ; tập thể dục,...  

Để tránh già nua, chúng ta siêng năng làm việc và chăm chỉ học hỏi. Vì làm 

việc giúp cho chúng ta phát huy những khả năng mình có, làm cho ta phấn khởi 

tinh thần; làm cho ta thêm yêu cuộc sống, yêu con người, yêu thiên nhiên, yêu sự 

sống. Chăm chỉ học hỏi giúp cho đầu óc ta làm việc, không bị chết não sớm. 

Chúng ta học hỏi được nhiều kiến thức; nhiều những kinh nghiệm sống để sống 

tốt, sống vui, sống khỏe và thu được nhiều kết quả. Có được như thế, thì ta luôn 

vui vẻ, luôn hạnh phúc, sẽ trẻ mãi không già, không cần phải tìm thuốc trường 

sinh bất tử. 

Người mà lười biếng, không chịu khó làm việc, thì lúc nào cũng ủ rũ, thất 

thần như “gà nuốt dây thung”; không siêng năng học hỏi; có học được chút thì ta 

đây, tự đắc, không thèm học nữa thì coi như chết não sớm. Có còn trẻ tuổi đi nữa, 

thì trông cũng giống như cụ non rồi. Người mà không phát triển thêm gì coi như 

hết đát; già trước tuổi. Còn người dù có lớn tuổi nhưng vẫn ham học hỏi, đầu óc 

vẫn minh mẫn, thì vẫn trẻ trung như thường. Dù tóc có bạc, thì cũng phải nhuộm 

cho đen mới hợp với sự trẻ trung ấy. 

Dầu vậy, chúng ta đừng ham làm quá, kẻo cơ thể mệt nhọc; cũng đừng ham 

học quá, kẻo có ngày bị chập mạch, tưng tưng; đừng ăn uống nhiều quá, kẻo bị 

béo phì. Cái gì “quá” cũng không tốt; một vừa hai phải là OK. Có lái xe, thì phải 

cẩn thận, biết làm chủ tốc độ; không vượt nhanh, phóng ẩu. Biết tôn trọng và gìn 

giữ mạng sống của mình cũng như mạng sống của người khác. 

Người ta có nói sức khỏe thì quí hơn vàng hơn bạc mà. Vì có sức khỏe mới 

làm ra tiền. Có tiền thì ta mới mua được bạc, được vàng. Nếu nằm một chỗ thì chỉ 

ra cái gì vàng vàng, đen đen thôi. Thật vậy, mỗi khi chúng ta bệnh hoạn hay trái 

gió trở trời, ăn không ngon, ngủ không yên; tay không giơ lên nổi; chân không 

nhấc lên được, ta mới thấy có sức khỏe là quí biết bao!!! Nếu bệnh mà nằm đó, 

thì có của ngon vật lạ; có cao lương mỹ vị mấy đi chăng nữa, cũng chẳng ăn 

được; nuốt không vô, thì có ích lợi chi đâu.  
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Nếu có cả 100 cây vàng; có hàng tỉ tỉ đồng, có hạnh phúc gì không? Con 

cháu, người thân sẽ tìm cách chia chác hết thôi. Phân chia không đồng đều, chúng 

lại bỏ đói đấy chứ. Lại nữa nếu qui tiên thì sao? “Người sống thì đống vàng”, chứ 

“người chết thì đống ...giòi” thôi. Cho nên, có sức khỏe tốt thật là quí, chúng ta 

phải để ý và cố gắng hết sức để ta có một thân thể khỏe mạnh luôn. Và sự sống 

thể xác đó chỉ khoảng trên dưới 100 năm, nên ta phải trân trọng từng giây, từng 

phút, đừng có làm gì gây hại cho thân xác mình nhé. 

Sự sống của thân xác đã quí, sự sống của linh hồn càng quí hơn. Quí ở chỗ 

“đời đời” í. Sự sống ở đời này khoảng 100 năm; sự sống đời sau thì mãi mãi. Mà 

mãi mãi hạnh phúc trên thiên đàng mới quí, chứ mãi mãi trong hỏa ngục thì ôi 

thôi !!! Vậy, khi chúng ta sống trên trần gian này, chúng ta phải lo cho sự sống đời 

đời của chúng ta nữa.  

Để lo cho Sự sống đời đời của chúng ta, thì ngay bây giờ, chúng ta phải lo 

cho sự sống của linh hồn. Như thân xác sống nhờ của ăn của uống, làm việc, ngủ 

nghỉ thế nào thì linh hồn cũng sống nhờ của ăn của uống, làm việc và ngủ nghỉ 

như vậy. Thức ăn, thức uống của linh hồn là ân sủng; là Lời Chúa; là Mình Máu 

Chúa. Việc làm của linh hồn là cầu nguyện; làm việc lành phúc đức; việc ngủ 

nghỉ của linh hồn là ngủ nghỉ trong bình an của Chúa. 

Chúng ta phải chăm sóc cho linh hồn của chúng ta khỏe mạnh như thế. Đừng 

vì đồng tiền mà làm việc xấu; đừng vì danh vọng mà làm việc ác; đừng chỉ lo cho 

thân xác mà không lo cho phần rỗi linh hồn. Làm việc xấu là bán linh hồn cho ma 

quỉ; làm việc ác là phải xuống hỏa ngục; chỉ lo cho thân xác thì sẽ mất linh hồn; 

chỉ lo cho sự sống đời này, sẽ mất sự sống đời đời. 

Vậy, chúng ta phải tích cực lo cho sự sống của mình. Sự sống của chúng ta 

chính là sự sống của thân xác và sự sống của linh hồn; là sự sống ở đời này và sự 

sống ở đời sau. Không có gì trên đời này có thể đổi được hai sự sống này của ta 

được đâu, dù chúng ta có “được lời lãi cả thế gian này” cũng không, nên chúng ta 

phải trân trọng, gìn giữ, bảo vệ và lo cho sự sống của mình. 

Người sống là đống vàng, người chết thành đống giòi. Cũng vậy, Sự sống 

quí hơn vàng; sự chết ví như đống bùn. Sự sống đời này là vàng; sự sống đời sau 

là kim cương, phải không bạn !!!!! 

Lm. Bosco Dương Trung Tín 



54  Phuïng Vu Lôøi Chuùa Soá 472 Thaùng 10 Naêm 2023 

 

THÁNH TÊRÊSA và CON ĐƢỜNG BÉ NHỎ 
  

“Sau khi chết, tôi sẽ làm mưa hoa hồng.” (Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu) 

 Thánh “Bông Hoa Nhỏ” Têrêsa là một trong những vị thánh thích làm nhiều 

việc, thích đích thân trao tặng món quà lớn nhất là Tình Yêu Chúa. 

 Bạn đã tràn ngập hoa hồng chưa? Nếu chưa, hoặc có lẽ bạn không thể cảm 

nhận được những điều tốt đẹp, chân thực và tốt đẹp, thì đây là “bữa tiệc” dành cho 

bạn những lời nói hay từ Chị Thánh Têrêsa, thực sự là một cơn mưa sự thật và khôn 

ngoan. Vì Chị là Tiến Sĩ Hội Thánh nên lời nói của Chị có sức mạnh vượt quá mức 

bình thường, và khi bạn để chúng thấm sâu vào tâm trí mình, Chị sẽ yêu cầu chúng 

thay thế mọi quan niệm cũ kỹ và vô tâm về Thiên Chúa không tính đến tình yêu vô 

hạn của Ngài, và chính Ngài là tình yêu vô hạn. 

 1. Chúa Giêsu không đòi hỏi những hành động vĩ đại, nhưng chỉ đơn giản là 

phó thác và biết ơn. 

 2. Một mình Ngài giải quyết các biến cố trong cuộc đời lưu vong của chúng 

ta... Chính bàn tay của Chúa Giêsu hướng dẫn mọi sự. 

 3. Tôi đảm bảo với bạn rằng Thiên Chúa nhân lành tốt bụng hơn bạn có thể 

tưởng tượng rất nhiều. Ngài hài lòng với một cái nhìn, với một tiếng thở dài của 

tình yêu. 

 4. Bất chấp mọi trở ngại, Thiên Chúa vẫn hoàn thành điều Ngài muốn... Công 

việc mà tôi không thể làm trong 

 5. Chúng ta không bao giờ có thể tin tưởng quá nhiều vào Thiên Chúa nhân 

lành, Đấng quyền năng và đầy lòng thương xót. Chúng ta nhận được từ Ngài nhiều 

như chúng ta hy vọng. 

 6. Thiên Chúa biết điểm yếu của chúng ta. Ngài nhớ rằng chúng ta chỉ là cát 

bụi. Như người cha dịu dàng với con cái mình, Chúa cũng thương xót chúng ta như 

vậy. 

 7. Thiên Chúa quá tốt lành, quá quảng đại nên không ban ơn một cách ít ỏi. 

 8. Lạy Chúa Giêsu, cánh tay của Ngài là thang máy đưa con lên Thiên Đàng. 

Con không cần phải lớn lên, trái lại, con phải ở mức bé nhỏ và ngày càng trở nên 

như vậy. 

 9. Chúa Giêsu sẽ đến vì chúng ta, dù chúng ta có ở xa Ngài đến đâu, và sẽ đốt 

cháy chúng ta bằng Tình Ngài. 
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 10. Tôi sẽ dành Thiên Đàng của mình để làm điều tốt trên trái đất. Chẳng phải 

các thiên thần sẽ chăm sóc chúng ta trong khi vẫn được hưởng vinh phúc sao? 

Tôi thích những lời lẽ khôn ngoan này, nhưng Chị Thánh cũng có thể rất hài 

hước và rất thông minh! Người chị em họ của Chị trong tu viện, Chị Marie (Guerin), 

đã yêu cầu Têrêsa đang hấp hối ban những hồng ân lớn lao cho mình khi Têrêsa lên 

Thiên Đàng. Chị Têrêsa nói: “Khi ở trên Thiên Đàng, em sẽ làm được rất nhiều 

điều, những điều lớn lao… Thiên Chúa đã ban cho em điều ước này, em chắc chắn 

Ngài sẽ đáp lại! Ngoài ra, khi em lên đó rồi, em sẽ theo sát chị!” 

 Chị Marie nói rằng điều này sẽ khiến chị ấy sợ hãi! Nhưng chị họ của chị ấy 

(chị chúng tôi) đã có câu trả lời hoàn hảo: “Thiên thần hộ mệnh của chị có làm chị 

sợ không? Tuy nhiên, thiên thần luôn theo dõi bạn. Em sẽ theo chị bằng cách tương 

tự, và thậm chí còn gần hơn! Em sẽ không để bất cứ điều gì vượt qua chị.” 

 Một trong những điều Chị Thánh không muốn “vượt qua chúng ta” là Con 

Đường Thơ Ấu Tâm Linh Bé Nhỏ của Chị, và đặc biệt là cách nhỏ bé dạy chúng ta 

cầu nguyện một cách chân thành, trực tiếp và hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của 

Chúa Ba Ngôi dành cho chúng ta. 

 Làm sao bạn có thể nhớ được tất cả những ý định đã được giao cho bạn và 

những người mà bạn đã hứa cầu nguyện cho? Chúng ta hãy nhớ cách mà Chị Thánh 

Têrêsa dạy chúng ta cầu nguyện một cách rất dễ dàng. Chị biết rằng nếu cố gắng liệt 

kê mọi nhu cầu của những người yêu thương và những người Chúa đã giao phó thì 

“ngày tháng sẽ không bao giờ đủ” và Chị sợ sẽ quên điều gì đó quan trọng. Nhưng 

Chị luôn nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu dịu dàng quan tâm đến mọi nhu cầu 

của chúng ta, và đây là một ví dụ điển hình. Chị giải thích: “Đối với những tâm hồn 

đơn giản, không có những con đường phức tạp; vì tôi là một trong số họ, nên một 

buổi sáng trong lúc tôi tạ ơn, Chúa Giêsu đã ban cho tôi một phương tiện đơn giản 

để hoàn thành sứ mệnh của mình.” 

 Chị Thánh Têrêsa tâm sự: “Chúa đã làm cho tôi hiểu những lời này trong sách 

Diễm Ca: „Hãy kéo em theo anh, chúng ta cùng sánh bước trong mùi dầu thơm của 

anh.‟ Lạy Chúa Giêsu, thậm chí không cần thiết phải nói: „Khi lôi kéo con, hãy lôi 

kéo những linh hồn mà con yêu quý!‟ Câu nói đơn giản „Hãy lôi kéo con‟ là đủ; Lạy 

Chúa, con hiểu rằng khi một linh hồn để cho mùi dầu thơm của Ngài quyến rũ, linh 

hồn ấy không thể chạy một mình, tất cả những linh hồn mà linh hồn ấy yêu thương 

đều theo sau linh hồn ấy; điều này được thực hiện không chút ràng buộc, không cần 

nỗ lực, đó là hệ quả tự nhiên của sự thu hút của linh hồn ấy đối với Ngài. Như một 

dòng nước mạnh lao vào đại dương, kéo theo mọi thứ nó gặp trên đường theo cách 
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tương tự. Ôi Chúa Giêsu, linh hồn nào lao vào Đại Dương Tình Yêu không bờ bến 

của Ngài thì cũng mang theo mình tất cả kho báu mà linh hồn ấy có.” 

 Vì vậy, với sự đơn sơ, lòng biết ơn và niềm vui, chúng ta có thể cùng Chị 

Thánh Têrêsa cầu nguyện với Chúa Giêsu đáng yêu của chúng ta: “Xin kéo con đi, 

Chúa với con cùng chạy!” 

 Nếu bạn cần một bó hoa hồng nữa, một lời giải thích nữa về cách liên hệ với 

Chúa theo cách làm vui lòng Ngài, thì đây là những lời Chị đã nói trong một dịp Chị 

“xuống” vào tháng 10 năm 1941 – trong trường hợp này là Tôi Tớ Chúa Marcel 

Văn (Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam). Trong Tự Truyện, Thầy Marcel Văn kể: 

 “Đừng bao giờ sợ Chúa. Ngài là Người Cha tràn đầy yêu thương. Ngài chỉ 

biết yêu thương và mong muốn được đáp lại. Ngài khao khát những trái tim nhỏ bé 

tội nghiệp của chúng ta đến từ bàn tay sáng tạo của Ngài, và nơi Ngài đã đặt một tia 

lửa tình yêu đến từ chính Lò Lửa Tình Yêu của Ngài. Ước muốn duy nhất của Ngài 

là thu thập những tia lửa tình yêu này và kết hợp chúng với tình yêu vô hạn của 

Ngài, để tình yêu của chúng ta tồn tại mãi mãi trong Ngài. Cuối cùng, vẫn là sức 

hấp dẫn của Tình Yêu sẽ kéo chúng ta vào quê hương vĩnh cửu của Tình Yêu. Hãy 

dâng trọn trái tim nhỏ bé của bạn cho Chúa. Hãy chân thành với Ngài trong mọi 

hoàn cảnh và mọi quan điểm của bạn. Khi bạn cảm thấy vui mừng, hãy dâng lên 

Ngài niềm vui làm rung động trái tim bạn và khi làm như vậy, bạn sẽ truyền niềm 

vui của mình cho Ngài. Có hạnh phúc nào lớn hơn một cặp đôi yêu nhau và trao đổi 

tất cả những gì mình có? Hành động như thế với Thiên Chúa là tạ ơn Ngài, điều này 

làm Ngài hài lòng hơn hàng ngàn bài ca cảm động. Mặt khác, nếu bạn bị nỗi buồn 

xâm chiếm, hãy thành thật thưa với Ngài một lần nữa: „Lạy Chúa, con thực sự bất 

hạnh!‟ Và hãy cầu xin Ngài giúp bạn kiên nhẫn chấp nhận nỗi buồn này. Hãy thực 

sự tin điều này: không có gì làm Thiên Chúa vui lòng hơn khi thấy trên trái đất này 

có một trái tim yêu mến Ngài, chân thành với Ngài trong từng bước đi, từng nụ cười, 

cũng như những giọt nước mắt với những niềm vui nho nhỏ thoáng qua.” 

 Cầu mong sự đơn sơ của bạn tăng lên trước mặt Thiên Chúa, và cầu mong có 

nhiều bông hồng của Thánh Têrêsa dành cho bạn. Xin thánh nữ đi theo bạn, giới 

thiệu bạn một lần và mãi mãi với Chúa Giêsu, Người Bạn thân thiết nhất của thánh 

nữ và của bạn. 

 SUZIE ANDRES 

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ ) 

Nguồn: Thanhlinh.net 
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NĂM SỰ SÁNG VÀ GIA ĐÌNH 

Càng suy gẫm mầu nhiệm năm sự sáng, ta càng cảm tạ Thiên Chúa đã ban 

cho Giáo Hội một vị Giáo Hoàng vĩ đại giữa một thời kì rối ren, là Đức Gioan 

Phaolo II. Dường như ngài đã thấy trước tương lai, vì thật sự là rất cần thiết khi năm 

sự sáng được thêm vào kinh Mân Côi. Người ta vịn cớ rằng sự xuất hiện của năm sự 

sáng làm mất đi "vẻ đẹp truyền thống" của ba sự kia, vốn đồng quy với 150 thánh 

vịnh. Nhưng sự tương liên đó liệu có quan trọng hơn sự an nguy của gia đình, vốn là 

hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi hay không? 

Thứ nhất thì ngắm: Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Jordan. Đức Gioan Phaolo 

II tái khẳng định tầm quan trọng siêu việt, và quyền lợi của con trẻ là được chịu 

phép rửa tội. Quyền lợi ấy lớn hơn mọi thứ nhu cầu khác mà cha mẹ có thể nghĩ ra, 

và phải được ưu tiên hàng đầu. Tiếc thay, giữa xã hội ngày nay, đặc biệt ở tây 

phương, người ta chỉ mang con trẻ đến để xin rửa tội khi cháu đã khá lớn, bắt đầu có 

ý thức. Có lẽ cần phải nhắc lại bí tích rửa tội là dấu ấn không thể phai, minh chứng 

rằng đây là con cái Chúa, là thuộc về Chúa. Ở khía cạnh nghiêm trọng hơn, liệu ai 

có thể đền trả nổi hậu quả khi một đứa bé qua đời mà chưa được rửa tội không? 

Chúng ta không nói đứa trẻ qua đời mà chưa rửa tội sẽ sa hoả ngục hay vĩnh viễn 

không được hưởng nhan Chúa, nhưng liệu người cha người mẹ có thể gánh nổi 

trách nhiệm trước nhan Chúa, khi Người tuyên án họ tội lơ là, cẩu thả và không chu 

toàn bổn phận chăng? 

Thứ hai thì ngắm: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Mầu nhiệm này nhắc lại cho 

chúng ta nhớ: nhà nào có Chúa, nhà đó sẽ vững bền. Gia đình nào đặt Chúa làm chủ, 

gia đình đó sẽ luôn thoát khỏi mọi tai ương. Sự hiện diện của Chúa Giêsu như là thứ 

rượu ngon xây đắp đời vợ chồng, giữ cho tình cảm họ luôn nồng nhiệt. Người là 

chất xúc tác để cả hai vợ chồng tái khám phá nhau, và tìm thấy điều mới mẻ trong 

nhau. Vì Chúa luôn là đấng mới mẻ, tình yêu đôi vợ chồng sẽ luôn như là tình yêu 

của thuở ban đầu. Điều này có thể khẳng định như thế. Cứ xem Thánh Gia là sẽ rõ. 

Thứ ba thì ngắm: Chúa Giêsu đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Phúc thay cho 

cha mẹ nào là thầy dạy giáo lý đầu tiên cho con cái, họ sẽ được Chúa nâng đỡ trên 

mọi nẻo đường. Tình hình ngày nay là cha mẹ sẵn sàng cho con đi học bất cứ môn 

gì nó muốn. Họ cũng cho nó đến nhà thờ vào mỗi Chúa Nhật. Nhưng liệu cứ 

khoáng hết mọi sự cho nhà thờ thì có ổn hay không? Mỗi người cha mẹ được mời 

gọi phải trở thành giáo lý viên cho con mình. Chính họ cũng phải tự trau dồi giáo lý 

của Hội Thánh, để trước là họ được vững mạnh trong đức tin, sau là thông truyền 
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đức tin đó cho con cái. Làm như thế, họ mới không làm ô nhục hình ảnh của Chúa 

Trời. Làm như thế chính là thông ban tình yêu thần linh cho các thành viên trong 

gia đình. Không ai biết Chúa Cha ngoại trừ Chúa Con, thì sự hiểu biết về Thiên 

Chúa, về tình yêu của Người, cũng như mọi yếu tính căn bản nơi Người, cần được 

truyền từ chính bậc phụ huynh cho con cái. Có như thế, họ không chỉ chu toàn bổn 

phận Chúa giao phó, mà họ đã thực sự được nên giống "cộng đoàn Ba Ngôi" yêu 

thương lẫn nhau. 

Thứ tƣ thì ngắm: Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabore. Đời vợ chồng có sóng gió 

cãi vã là chuyện thường tình. Nhưng gia đình không có Chúa sau mỗi lần cãi cọ là 

một lần rạn nứt, còn gia đình có Chúa làm chủ mọi sự thì được hàn gắn bền thêm. 

Như thánh Phero có nói "chúng con được ở đây thật là hay", thì tự sâu trong thâm 

tâm, đôi vợ chồng sẽ nói với nhau rằng: Lạy Chúa, chúng con được hiểu nhau hơn 

sau mỗi lần bất hoà, thật sự là ơn Chúa phù trì. Như Chúa Cha đã dặn ba tông đồ 

vâng lời Chúa Kito, Thánh Thần Thiên Chúa cũng sẽ nhắc lại cho đôi vợ chồng 

điều Chúa Kito đã dạy: người chồng hãy yêu thương và tôn trọng vợ mình, người 

vợ hãy tùng phục chồng mình. Gia đình nào làm được như thế, họ như đang "biến 

hình" như Chúa Giêsu trên núi, họ toả ra ánh sáng của sự gương mẫu, của tinh thần 

Kito giáo giữa hàng xóm láng giềng. Rồi người ta sẽ nhìn vào họ mà phải dâng lời 

ngợi khen Chúa Cha. Gia đình nào làm được vậy, thật phúc lắm thay. 

Thứ năm thì ngắm: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Thánh Thể là nguồn sống 

của Giáo Hội, cũng là dây tơ hồng cho ơn gọi hôn nhân. Ngày xưa, Chúa Giêsu 

ngồi bên các tông đồ, cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và nói "này là Mình 

Thầy, hiến tế vì anh em". Trong nơi thánh đường, vợ chồng nắm tay nhau, cùng 

dâng lời chúc tụng lên Thiên Chúa hằng hữu. Chính trong giờ phút đó, họ làm sống 

lại câu nói trên của Chúa chúng ta. Như một cách huyền nhiệm, họ nhìn nhau mà 

nói: "Này là toàn vẹn thân xác và linh hồn anh, dâng trọn hết cho em. Này là toàn 

vẹn thân xác và linh hồn em, trao tặng hết cho anh". Người vợ người chồng được 

mời gọi hãy nhớ tới lời thề nguyền trước Chúa và Giáo Hội, hãy nhớ lại bí tích tình 

yêu Chúa Giêsu đã lập. Giờ đây, và trong mỗi giây phút của cuộc đời, họ diễn tả lại, 

làm hiện thực hoá bí tích tình yêu đó bằng chính đời sống vợ chồng của họ. 

Ước chi các cặp vợ chồng chọn Chúa làm đầu, thì này ân sủng, bình an, con 

đàn cháu đống, cùng mọi ơn lành Chúa hứa ban, sẽ tuôn đổ trên họ qua nhiều thế 

hệ. 

Fx LDT 
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SỨ ĐIỆP CỦA MỘT LOÀI HOA 

Trong muôn loài hoa, tôi rất ấn tượng bởi một loài hoa dại có tên là Cúc Mặt 

Trời. Bông hoa nhỏ nhắn được Tạo Hóa 

mặc cho một chiếc áo vàng tươi tắn, xinh 

xắn tựa những ông mặt trời bé con. Hồi 

còn bé, tôi rất thích trồng và siêng năng 

chăm tưới. Cây hoa tăng trưởng nhanh, 

mọc thành cụm, cành lá đan xen nhau như 

một thảm cỏ xanh mát, thanh tao được 

điểm tô bởi những “ông mặt trời” bé con 

rực rỡ. Cánh hoa mềm mịn nhưng mang 

một thông điệp tràn đầy năng lượng, chứa đựng nội lực phi thường. Cúc Mặt Trời 

tươi nở bốn mùa, đặc biệt vào mùa hè. Trời càng nắng, hoa càng nở rộ, khoe sắc 

vàng kiêu sa, óng ánh làm bừng sáng cả một không gian. 

 

Chắc hẳn đã không ít lần chúng ta thường nhận được những thông điệp của thế 

giới chung quanh, đặc biệt từ những loài hoa. Người ta cho rằng, Hoa Cúc Mặt 

mang một thông điệp về sự trung thực, lòng trung thành.[1] Riêng tôi, khi suy ngẫm 

cùng Hoa Cúc Mặt Trời, tôi rút tỉa được nhiều điều tâm đắc: 

Điều đầu tiên chính là động lực của sự mạnh mẽ, vươn lên: Bạn biết không, 

Cúc mặt trời  hay còn được gọi là Tiểu hướng hương, tuy bé nhỏ nhưng luôn vươn 

lên đơm bông bốn mùa, dù đông sang mưa gió rét lạnh căm căm hay hè đến nắng 

hanh nóng rát. Tôi hiểu được giữa muôn cảnh huống khó khăn của cuộc sống, bản 

thân mình phải mạnh mẽ và can đảm vượt qua, làm chủ cuộc đời mình, phải vui 

tươi vươn lên và toả hương cho đời. Tôi nhủ lòng mình hãy cố gắng dùng chính khả 

năng Chúa ban để yêu thương và phục vụ. 

Lặng nhìn những bông hoa đong đưa trong nắng, tôi thầm nhắc mình hãy sống 

cho thật ý nghĩa: Mỗi cây hoa tuy bé nhỏ nhưng luôn đơm hoa khoe sắc tô điểm 

cuộc đời thêm tươi đẹp. Còn tôi, hình ảnh được Thiên Chúa dựng nên, lại không 

biết hướng về Ngài để sống cho vinh danh Ngài và làm cho cuộc đời mình trở nên 

thật ý nghĩa hay sao? 

Tuy hoa có dáng hình bé nhỏ khiêm tốn nhưng không vì thế mà vùi mình ngủ 

quên trong sự tự ti, mặc cảm. Ngược lại, Cúc Mặt Trời luôn tự tin tỏa sắc ở nơi 

mình được gieo trồng, làm cho những ai ngắm nhìn nó cảm nhận được sự sống 

mãnh liệt tuôn trào. Hoa chu toàn sứ mệnh của mình trong âm thầm khiêm tốn. Lẽ 

https://tonggiaophanhue.net/tong-hop/suy-tu/su-diep-cua-mot-loai-hoa/#_ftn1
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nào tôi được Chúa ban cho sự sống tốt lành, lại không làm cho môi trường mình 

sống triển nở, chan hòa niềm vui và bình an? 

Từng cành hoa đan xen kết dệt cùng nhau, làm cho tôi liên tưởng đến tinh thần 

hiệp hành: Cây hoa không đứng riêng lẽ mà cành lá cứ phát triển đan xen thành một 

thảm xanh được tô điểm muôn bông hoa vàng xinh tươi rực rỡ. Tôi thầm mong ước, 

giá mà mỗi người đều ý thức xây dựng sự hợp tác vui vẻ, đoàn kết vì ích chung, 

chẳng phải mọi sự đều có thể thành công và đem lại kết quả mỹ mãn đó sao. 

Xin được mạo muội mời BẠN cùng tôi bước vào vườn hoa thưởng ngoạn, suy 

ngẫm và sống. Hy vọng Cúc Mặt Trời sẽ đem đến cho BẠN những thông điệp hữu 

ích. 

Tiểu Hướng Dương 

 

 

CHƢỚC CÁM DỖ 

                    ***** 

Đời tín hữu trên đường vào Thiên Quốc, 

Mọi phút giây có thể gặp rủi ro. 

Phải vững tin Thiên Chúa hộ phù cho, 

Mới thoát khỏi chước ba thù cám dỗ ... 

                        ****** 

     Chúng ta con cháu E Và    

 Chúa thương cứu độ: vượt qua tội truyền. 

     Nhưng đời tín hữu cần chuyên 

Quyết tâm sống đạo triền miên đêm ngày. 

     Lòng lo miệng nói điều ngay, 

Việc làm tốt đẹp, tỏ bày tình thương. 

     Khôn ngoan, tỉnh thức: kỷ cương  

Tò mò, liều lĩnh là đường ngã sa. 

     Tin Mừng Lời Chúa dạy ta: 

Theo đường Thánh Giá chính là đường tu… 

                                    Thế Kiên Dominic 
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TOÀ GIẢI TỘI 

Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố danh sách 21 tân Hồng y sẽ nhận 

mũ đỏ vào ngày 30 tháng 09 năm 2023. Đứng cuối cùng trong danh sách ấy là tên 

của một linh mục: cha Luis Pascual Dri, 96 tuổi, dòng thánh Phanxicô Capuchino, 

là cha giải tội tại Đền thờ Đức Mẹ Pompei tại Buenos Aires, thủ đô nước Argentina. 

Việc nâng một linh mục lên hàng hồng y không phải là chuyện lạ, tuy nhiên 

trong quá khứ, hầu hết các vị này là những nhà thần học đã góp phần lớn trong việc 

nghiên cứu và giảng dạy thần học như Jean Danielou, De Lubac, Yves Congar, 

Avery Dulles, mới nhất là Raniero Cantalamesa. Lần này vị linh mục được nâng lên 

hàng hồng y không phải là nhà thần học, mà là một linh mục suốt đời gắn bó với tòa 

giải tội. Ngài chia sẻ tâm tình khi nhận được quyết định của Đức giáo hoàng: “Tôi 

cảm ơn Đức giáo hoàng nhiều lắm về sự tín nhiệm của ngài. Tôi không xứng đáng, 

tôi không phải là nhân vật lớn, tôi chỉ là một linh mục, một tu sĩ, không học hành 

nhiều, không có bằng tiến sĩ, không có gì hết. Nhưng cuộc sống dạy tôi nhiều điều 

lắm và vì tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, nên tôi thấy mình phải có những lời 

thương xót, giúp đỡ, gần gũi với tất cả những ai đến đây. Không nên để ai ra khỏi 

tòa giải tội với ý nghĩ rằng họ không được thấu hiểu, bị khinh khi và ruồng bỏ…Tôi 

phải giúp cho mọi người đến gần Chúa hơn”. 

Chắc chắn đối với các tín hữu Việt Nam, tên tuổi của vị Tân hồng y này thật xa 

lạ, nhưng theo Andrea Tornielli của Vatican News, Đức giáo hoàng Phanxicô đã 

nhắc đến vị linh mục này nhiều lần, nhất là khi ngài nói về việc xưng tội và đón tiếp 

hối nhân trong Tòa giải tội, chẳng hạn ngài nói: “Tôi nhớ đến một cha giải tội tuyệt 

vời, một cha dòng Phanxicô, thi hành tác vụ ở Buenos Aires. Có lần ngài đến gặp 

tôi, muốn nói chuyện. Ngài nói: Con đến xin Đức hồng y giúp. Trước tòa giải tội 

của con lúc nào cũng có đông người đến xưng tội, đủ mọi hạng người, có người 

khiêm tốn, có người thiếu khiêm tốn, có cả nhiều linh mục… Con tha tội nhiều lắm 

và đôi khi con thấy áy náy vì tha tội quá nhiều!” 

“Rồi chúng tôi nói chuyện với nhau về lòng thương xót, và tôi hỏi ngài rằng 

khi cảm thấy áy náy như thế thì cha làm gì. Ngài trả lời tôi thế này: Con đến nhà 
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nguyện, trước Nhà tạm và thưa với Chúa Giêsu rằng: „Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ 

cho con vì con đã tha tội cho người ta nhiều quá. Nhưng chính Chúa đã làm „gương 

xấu‟ cho con đấy”. Và Đức Giáo hoàng nói: “Tôi không bao giờ quên điều đó. Khi 

một linh mục cảm nghiệm lòng thương xót như thế, ngài có thể đem lòng thương 

xót đến cho người khác”. 

Còn vị linh mục đáng kính ấy nói sao? Andrea đã đến gặp vị linh mục này và 

ngài kể: “Đúng, tôi tha tội, rồi tôi cảm thấy băn khoăn, vì vậy sau đó tôi đến với 

Chúa Giêsu và thưa với ngài là chính Ngài đã dạy tôi như thế, chính Ngài làm 

“gương xấu” cho tôi, bởi vì Ngài tha thứ hết, chẳng bao giờ từ khước ai. Ông có thể 

thấy những lời này đã đánh động Đức giáo hoàng Phanxicô, vì ngài biết tôi ngồi tòa 

nhiều giờ, sáng cũng như chiều, và tha tội cho nhiều người. Chính ngài cũng 

khuyên một vài linh mục có vấn đề đến gặp tôi. Tôi lắng nghe các linh mục ấy và 

bây giờ chúng tôi là bạn tốt với nhau, có vài vị thường trò chuyện với tôi và sống rất 

tốt, về thiêng liêng cũng như mục vụ”. 

Khi nâng vị linh mục đáng kính này lên hàng hồng y, chắc chắn Đức giáo 

hoàng muốn đề cao lòng Chúa thương xót là chủ đề ngài đã nhấn mạnh ngay từ đầu 

triều đại giáo hoàng của ngài. Gắn với lòng Chúa thương xót là tác vụ hòa giải trong 

tòa giải tội, vì thế khi nêu cao tấm gương của Đức hồng y tân cử Luis Pascual Dri, 

Đức giáo hoàng cũng muốn nhắc nhở các linh mục về tác vụ hòa giải. Dù cũng là 

những con người yếu đuối tội lỗi như bao người, nhưng Chúa đã ban cho các linh 

mục đặc quyền tha tội cho các hối nhân. Vậy chúng ta đã thi hành tác vụ ấy thế nào? 

Có tạo điều kiện cho anh chị em giáo dân đến lãnh nhận Bí tích Giải tội không? Có 

tạo thói quen ngồi tòa hằng ngày, hằng tuần để giáo dân có thể đến Tòa giải tội dễ 

dàng không? Hay vì quá quen, chúng ta cho rằng những việc khác quan trọng và 

cần thiết hơn? 

Hãy cùng nhau ghi nhớ điều này: “Không nên để ai ra khỏi tòa giải tội với ý 

nghĩ rằng họ không được thấu hiểu, bị khinh khi và ruồng bỏ…Tôi phải giúp cho 

mọi người đến gần Chúa hơn”. 

Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm 

Nguồn: giaophanmytho.net 
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NHỮNG NẤM MỒ TRÊN MẠNG XÃ HỘI  

1. Từ một tài liệu của Bộ Truyền thông 

Cách đây ít tháng, tôi đi họp Bộ Truyền thông của Tòa thánh. Một trong những 

việc của Hội nghị là thảo luận về một Tài liệu hướng dẫn của Bộ Truyền thông về mạng 

xã hội. Điều làm tôi thắc mắc là tài liệu nói về mạng xã hội nhưng khung dẫn dắt suy tư 

lại là dụ ngôn Người Samari nhân hậu (Lc 10,29-37). Dụ ngôn này có liên quan gì đến 

mạng xã hội? Khi đọc kỹ, tôi khám phá hai điều quan trọng: 

Thứ nhất, ngày nay, mạng xã hội đã trở nên thành phần không thể thiếu vắng trong 

cuộc sống con người, nhất là người trẻ: “Thế giới kỹ thuật số là thành phần quan trọng 

trong căn tính và lối sống của người trẻ ngày nay”; “Mạng xã hội ngày nay là môi 

trường ở đó con người tương tác với nhau, chia sẻ kinh nghiệm và vun đắp những mối 

tương quan”; “Mạng xã hội có vai trò quyết định vì là bối cảnh trong đó những giá trị, 

niềm tin, ngôn ngữ, những giả định của chúng ta được chia sẻ”. Hãy thử nhìn lại xem 

nhận định của Bộ Truyền Thông có đúng không? Một ngày giới trẻ dành bao nhiêu giờ 

cho mạng xã hội? 

Thứ hai, Lời Chúa dù được viết ra cách đây 20 thế kỷ vẫn rất hợp thời, có thể soi 

sáng cho cuộc sống của ta và cả trên mạng xã hội. Cụ thể, hãy đọc dụ ngôn Người 

Samari nhân hậu và đối chiếu với những gì diễn ra trên mạng xã hội: 

– Dụ ngôn kể chuyện một nạn nhân bị đánh nhừ tử rồi bị bỏ bên vệ đường. Trên 

mạng xã hội ngày nay có tình trạng như thế chăng? có những người bị đánh nhừ tử vả bị 

bỏ rơi trên đường, nằm đó nửa sống nửa chết không? 

Mới đây CDC Mỹ công bố tài liệu về tình trạng khủng hoảng sức khỏe tâm thần 

nơi giới trẻ Mỹ, cách riêng là nữ (nam bị ít hơn, khoảng một nửa của nữ): 57% cho biết 

thường xuyên buồn bã; 30% có ý định tự tử và 13% đã tự tử nhưng cứu được. Nguyên 

nhân lớn là mạng xã hội, nhất là những nền tảng Instagram và TikTok, qua đó (những 

hình ảnh, bài viết, comments) người ta đưa ra những chuẩn mực về hình ảnh bản thân 

và hình thể, lại là những hình ảnh quá lý tưởng, khiến trẻ nữ thấy mặc cảm thua kém, 

không bằng người ta, sinh ra trầm cảm, không muốn sống! 

Cũng mới đây, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình của Việt Nam về tình 

hình tội phạm gia tăng trong giới thiếu niên 14-16 tuổi, tăng về số lượng và cả về mức 

độ độc ác, người được phỏng vấn là một tiến sĩ, ông cho biết một trong những nguyên 

nhân lớn là mạng xã hội với những thông tin và hình ảnh xấu độc, đã gây tác động nơi 

các em thiếu niên. 

– Rồi trong dụ ngôn Người Samari nhân hậu, Chúa Giêsu nói đến những cách ứng 

xử khác nhau của nhiều người khi nhìn thấy nạn nhân nằm bên vệ đường: thầy tư tế, 
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thầy Levi, người Samari… Trên mạng xã hội ngày nay, chúng ta cũng có thể thấy 

những phản ứng như các nhân vật trong dụ ngôn chăng, và bản thân chúng ta ứng xử thế 

nào? chúng ta có giống thầy tư tế, thầy Lêvi giỏi lề luật và chăm lo việc đền thờ nhưng 

đi qua mà không ngó ngàng gì tới nạn nhân? Hay chúng ta giống người Samari ngoại 

đạo nhưng lại lo chăm sóc cho người khác tôn giáo, lập trường với mình, và chăm sóc 

đến nơi đến chốn? 

Vì mạng xã hội đã trở thành thế giới của người trẻ ngày nay và Lời Chúa vẫn luôn 

là ánh sáng soi đường, nên hôm nay khi chiêm ngắm Chúa Giêsu đứng trước mộ Lazaro 

(Ga 11,1-45), tôi cũng muốn nói đến những nấm mồ trên mạng xã hội. 

2. Đến những nấm mồ trên mạng xã hội 

Không thể phủ nhận điều này là mạng xã hội có rất nhiều nét tích cực: loan truyền 

tin tức rất nhanh; giúp chúng ta gia tăng sự hiểu biết; kết nối chúng ta trong những hành 

động đầy tình liên đới: chẳng hạn thời Covid-19, khi bị cô lập, mạng xã hội là khí cụ kết 

nối tuyệt vời, đồng thời giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn. Nhưng mạng xã hội 

cũng có nhiều điều tiêu cực đến độ có người gọi nó là quái vật frankenstein của thời đại! 

Hãy thử nói đến một vài nấm mồ trên mạng xã hội. 

(1) Nấm mồ của thế giới ảo 

Plato, một triết gia thời thượng cổ, kể câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng: Đám người 

bị nhốt trong hang đá, khóa chân tay, trước mắt là bức tường trắng, xa xa sau họ là 

những ngọn lửa. Họ nhìn trên tường, thấy những hình dạng đi lại, hoạt động trên tường 

và nghĩ đó là thực tại. Có người thoát khỏi hang và thấy rõ vẻ đẹp rực rỡ của các thực tại 

dưới ánh mặt trời, nhưng khi quay lại kể cho mọi người nghe thì không ai tin, lại còn 

mắng mỏ và muốn hủy diệt. 

Plato dùng ngụ ngôn này để trình bày quan điểm triết học của ông nhưng ở đây 

chúng ta không nói tới chuyện đó, chỉ muốn mượn để nói về thế giới thực và thế giới ảo. 

Những người trong ngụ ngôn của Plato sống trong hang đá, chỉ nhìn thấy những hình 

bóng trên tường và nghĩ đó là thật, đến nỗi phủ nhận thế giới thực! Liệu chúng ta có rơi 

vào tình trạn đó chăng, suốt ngày lăn lộn torng thế giới ảo đến nỗi phủ nhận, quên thế 

giới thực: 

Quên tương quan thật trong nhà: cả nhà cùng ngồi bàn cơm, mỗi người một điện 

thoại! Kết nối (connect) ở đâu chứ không kết nối với người trước mặt. 

Quên trách nhiệm giáo dục con cái: quăng cho cái điện thoại là xong! Riết rồi đứa 

trẻ sống trong thế giới ảo chứ không có khả năng sống trong thế giới thực. Khi đó than 

phiền mà không biết chính mình góp phần tạo ra. 

Vì thế, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói với chúng ta: “Mạng xã hội là sự bổ túc – 

chứ không thay thế – cho sự gặp gỡ cụ thể sống động qua ánh mắt, cái nhìn và hơi thở 
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con người. Nếu một gia đình sử dụng mạng để nối kết với nhau hơn, thì rồi hãy gặp 

nhau ở bàn ăn và nhìn vào mắt nhau, đó sẽ là nguồn phong phú”. 

Trong đời sống thiêng liêng cũng thế, nhất là khi có bạn trẻ lập luận rằng đi lễ 

online là đủ rồi: “Thánh Thể không phải là điều gì đó chúng ta có thể chỉ “nhìn”, nhưng 

là để được nuôi dưỡng” (Ibid). 

(2) Nấm mồ của sự gian dối 

Fake News, tin giả, chẳng phải là điều gì mới mẻ. Ngay ở những trang đầu của 

Kinh Thánh đã xuất hiện ông vua tin giả là con rắn dụ dỗ bà Eva: “Ăn trái cấm chẳng 

sao đâu, chỉ là Chúa sợ ông bà nên như các vị thần thôi”. Con rắn ấy là hình ảnh của ma 

quỷ nên Kinh Thánh gọi ma quỷ là “cha sự gian dối”. 

Tin giả không phải là chuyện mới mẻ, nhưng vấn đề là trong thời đại thông tin 

ngày nay, cách riêng trên mạng xã hội, tin giả loan truyền rất nhanh với tốc độ chóng 

mặt và vì thế gây ra hậu quả khủng khiếp! Có những fake news chỉ để vui đùa, giải trí 

(kiểu nói dối ngày cá tháng tư), nhưng lại có những tin giả có chủ đích kinh tế, chính trị, 

văn hóa… Cả trong Giáo Hội cũng có không ít tin giả, những tin tức giật gân từ trung 

ương, kể cả tin về ĐGH bị bắt cóc, ĐGH Phanxicô là Giáo hoàng giả) đến địa phương 

(chuyện Giáo phận này, linh mục kia…). Có khi lại còn núp bóng dưới những tâm tình 

hết sức đạo đức: xin các bạn cầu nguyện cho!!! Và có khi chính các nguồn mang danh 

Công giáo nhưng lại loan truyền tin giả về Giáo Hội. 

Có thể chúng ta không phải là người tung tin giả nhưng nguy cơ là ở chỗ ta có thể 

trở thành kẻ đồng lõa trong việc loan truyền tin giả: (1) không suy nghĩ cho thấu đáo, 

không kiểm chứng thông tin, chỉ hành động theo cảm tính; (2) hoặc có khi vì muốn tỏ ra 

mình là người nhanh nhạy, biết nhiều tin tức: nhấn nút like và share! ĐGH Phanxico nói 

là loan truyền tin giả là vô tình đồng lõa với cái ác! (x. Sứ điệp Truyền Thông 2018). 

Vì sự nguy hại của tin giả nên đã có một giám mục đề nghị phải có mandatum (bài 

sai) như việc giảng dạy thần học trong các đại học công giáo đòi phải có; Bộ Truyền 

thông cũng từng bàn đến chuyện phải có tên miền mở rộng .catholic vì ngay cả các 

trang mạng lấy danh nghĩa công giáo nhưng lại chống đối Giáo Hội. 

Để không trở thành kẻ đồng lõa với cái ác, hãy chịu khó kiểm chứng thông tin qua 

những nguồn chính thức; đồng thời không vội vã like và share khi chưa hiểu rõ vấn đề. 

(3) Nấm mồ của hận thù và chia rẽ 

Lý tưởng của mạng xã hội là kết nối nhưng thực tế lại là gây chia rẽ! Kết nối là một 

từ trung tính, câu hỏi phải đặt ra là kết nối để làm gì? Những tên khủng bố và những kẻ 

lừa đảo cũng kết nối vậy, và giỏi hơn chúng ta nhiều ! Cho nên phải đặt câu hỏi kết nối 

để làm gì? Để xây dựng hay phá hủy, chữa lành hay hủy diệt, cổ võ yêu thương hay gieo 

rắc hận thù…? 
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Trong thực tế, người ta thấy mạng xã hội đang làm cho sự hận thù loan truyền 

nhanh hơn nhiều. Giám mục R. Baron dùng hình ảnh so sánh: ngày xưa giận ai thì viết 

thư chửi bới rồi gửi, người nhận đọc thư, tức quá, ném vào xọt rác. Ngày nay giận ai thì 

lên mạng xã hội chửi bới, chỉ một nút nhấn, cả thế giới biết, rồi like và share! Đổ dầu 

vào lửa! 

Những thuật toán được áp dụng cho các nền tảng mạng xã hội cũng góp phần tạo 

hận thù và chia rẽ, vì cung cấp cho người dùng những thông tin, hình ảnh, bài viết, suy 

nghĩ giống như những gì ta vừa đọc và xem. Điều đó khiến ta ngày càng thu mình trong 

quan điểm quen thuộc của mình và từ chối tiếp nhận những góc nhìn khác để có thể có 

sự gặp gỡ và đối thoại chân thành, mang tính xây dựng. Ngoài ra những thuật toán ấy 

còn thúc đẩy các nội dung và đề tài gây tranh cãi…nhờ đó thu hút người tham gia và họ 

có lời! 

Có thể thấy những hận thù và chia rẽ ấy cũng đang diễn ra ngay trong lòng Giáo 

Hội. Cùng là con cái Chúa và là anh chị em với nhau nhưng sẵn sàng dành cho nhau 

những lời lẽ nặng nề và thậm tệ nhất thay vì sự đối thoại chân thành. 

Vì thế cần lắng nghe lời khuyên của Vị Cha chung: Hãy vứt bỏ những gì gây chia 

rẽ và hận thù; hãy cổ võ những điều tốt đẹp, những gì thúc đẩy sự hiệp thông và liên đới 

(ĐGH Phanxicô, Sứ điệp Truyền Thông 2018). 

3. Lắng nghe tiếng gọi: Hãy ra khỏi mồ 

Nói đến những nấm mồ trên mạng xã hội làm cho chúng ta dễ có cảm giác Giáo 

Hội không có thiện cảm với mạng xã hội, và khuyến khích chúng ta tẩy chay mạng xã 

hội. 

Không! Không phải thế. Giáo Hội không tẩy chay mạng xã hội vì mạng xã hội có 

thể mang lại rất nhiều lợi ích và làm cho đời sống chúng ta phong phú hơn. Hơn nữa đây 

còn là sứ mạng của Giáo Hội: loan báo Tin Mừng bằng các phương tiện truyền thông, 

hiện diện ở nơi con người đang hiện diện: “Người trẻ – cũng như các thế hệ lớn hơn – 

xin Giáo Hội gặp gỡ họ nơi họ đang hiện diện, gồm cả mạng xã hội”. Vấn đề là hiện 

diện như thế nào? Chúa muốn chúng ta hiện diện như thế nào trên mạng xã hội? 

Suy nghĩ về mạng xã hội trong ánh sáng Tin Mừng hôm nay, chúng ta hãy hình 

dung Chúa Giêsu đang đứng trước cánh cửa tâm hồn mỗi người giống như Ngài đứng 

trước mồ của Lazaro, và Ngài cũng kêu lên “Hãy ra khỏi mồ”. 

(1) Hãy ra khỏi nấm mồ của thế giới ảo; hãy ra khỏi nấm mồ của gian dối; hãy ra 

khỏi nấm mồ của hận thù và chia rẽ! 

(2) Hãy bước vào mạng xã hội trong tư cách môn đệ của Chúa, nghĩa là trở thành 

người loan báo sự thật và gieo rắc tình yêu trong thế giới mạng xã hội. 

Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm 

Nguồn: giaophanmytho.net 
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ĐƢỜNG MỘT CHIỀU 

Chắc hẳn đã có lần chúng ta nhìn thấy dấu đi đường này: 

Đó là dấu cho biết: Trên con 

đường này, chỉ lưu thông một chiều, tất 

nhiên là không được đi ngược lại. 

Nghĩ về dấu hiệu này, tôi suy 

ngẫm về con đường đời. 

Có những người nằm trên 

giường bệnh, trong cơn hấp hối, biết cuộc sống mình sắp kết thúc, mỉm cười bình 

an vì đã sống hết tâm với cuộc đời. 

Nhưng, cũng có những sắp lìa đời mới ngộ ra con đường họ đã đi qua sắp 

kết thúc nhưng còn nhiều dở dang, chưa thể hoàn tất được. 

Cuộc đời mà mỗi người đã đi qua không còn trở lại, mọi lời nói hành vi đã 

trao đi không thể thu hồi lại, tuổi xuân không thể quay trở lại, thời gian không bao 

giờ trở lại và…. 

Ước gì thời gian quay trở lại!!! 

Người ta hối tiếc vì đã chưa đi trọn con đường đời mình: khi chưa dành 

chút thời gian cho cha mẹ già ngày đêm mong ngóng một lần con cháu viếng thăm, 

giúp đỡ; khi đã bỏ lỡ những việc tử tế, đã vô tình đi qua mà chưa kịp bày tỏ một cử 

chỉ yêu thương đối với những người thân yêu, con cái, anh chị em, bạn bè hay 

người lân cận; khi khăng khăng giữ lòng thù hận, không thể bỏ qua lầm lỗi của 

người khác xúc phạm đến mình; khi không thể can đảm nói lời bác ái với nhau; khi 

không dành thời giờ để ngắm một bông hoa đang nở tươi dưới ánh bình minh; khi 

không biết chọn một không gian nên thơ yên tĩnh dưới ánh trăng thanh cùng bạn bè 

đùa vui, tâm sự; khi không đủ lặng để nghe tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách; 

khi chưa kịp thực hiện một lời hứa, chưa kịp làm… rất rất nhiều những điều mà giờ 

đây có hối tiếc e đã muộn màng. 

Vậy đó, con đường đời của mỗi người là đường một chiều, vì chỉ có một 

hướng đi tới, nếu định hướng đúng, chắc chắn sẽ đến đích. Nhưng đi như thế nào để 

an toàn và đạt đến đích mỹ mãn? 
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Thánh Tôma thưa với Chúa Giêsu[1]: “Thưa Thầy, chúng con không biết 

Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?”. Chúa Giêsu đáp: “Thầy là con 

đường, là Sự thật và là sự sống”. 

Chính Chúa Giêsu là Đường và Ngài đã đi trên con đường của hy sinh, 

yêu thương, phục vụ và tha thứ – đó là con đường một chiều mà chính Thiên 

Chúa đi. Suốt hành trình làm người dương thế, Ngài yêu thương hết mọi người, 

nhất là những người đau ốm bệnh tật, nghèo khổ, cô thế cô thân. Ngài đã hạ mình 

phục vụ mọi người và không ngại cúi xuống rửa chân cho các môn sinh. Trên Thập 

giá, khi sắp trút hơi thở cuối đời, trong cơn đau đớn và buồn khổ nhất, Ngài đã tha 

thứ cho kẻ đã giết mình. 

Nhiều vị Thánh đã đi theo con đường của Thầy Giêsu, đã noi gương Ngài 

để sống yêu thương và tha thứ như thánh Stêphanô[2], thánh nữ Maria Goretti và 

rất nhiều thánh nhân khác nữa… 

Chúa Giêsu vẫn tha thiết mời gọi mọi người đi trên Đường một chiều ấy: 

“Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền 

trả” [3]. Sống yêu thương như Chúa chính là yêu không tính toán, yêu kẻ khó ưa, kẻ 

phản nghịch và nhất là yêu cả kẻ thù – khó lắm đó, nhưng không phải là không 

thể. Yêu như Chúa là tình yêu nhưng không, sẵn sàng quảng đại dấn thân phục vụ 

mọi người, nhất là những người nghèo khổ bất hạnh không mong đƣợc đền đáp. 

Tình yêu đạt đến đỉnh cao khi sống tha thứ như Thầy Giêsu. Đường một chiều là 

thế đó, vì đôi khi người xúc phạm hay làm tổn thương ta không nhận ra sai lỗi của 

họ và cũng không muốn làm hòa với ta. 

Tạ ơn Chúa, trong cơn đại dịch Covid vừa qua, có những chứng nhân đã 

viết tiếp trang tình sử của Thầy Giêsu, có rất nhiều “những người bình thường đã 

sống với con tim và tâm hồn vĩ đại”, dám dấn thân, dám hy sinh, chia sẻ và trao ban, 

bước đi trên con đường yêu thương – Con đường một chiều đầy ý nghĩa. 

Trên đường đời hôm nay, nếu ai đang bước theo sát Thầy Giêsu với thập 

giá trên vai, đang bước đi trên con đường của yêu thương, hy sinh, phục vụ và tha 

thứ, xin cứ thẳng tiến, vì đó là con đường một chiều chính xác nhất dẫn chúng ta 

đến cùng đích cuộc đời. Đường một chiều – Đường Thập Giá – Con đường của 

yêu thương, tha thứ, dâng hiến vì Tình Yêu. 

Mùa Dâng Hiến – Hè 2023 

Nt. Maria MTG Huế 

  

https://tonggiaophanhue.net/tong-hop/suy-tu/duong-mot-chieu/#_ftn1
https://tonggiaophanhue.net/tong-hop/suy-tu/duong-mot-chieu/#_ftn2
https://tonggiaophanhue.net/tong-hop/suy-tu/duong-mot-chieu/#_ftn3
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BÁO CÁO CÁC QUỸ CỦA GIÁO ĐOÀN 

 

QŨY GIÚP ƠN GỌI LINH MỤC TU SĨ 

 

Giáo Xứ Takatori-Kobe  5.000 yen 

Vườn rau Tình Thương Tokyo 1.000 yen 

Cô Ngọc (Fujisawa) 3.000 yen 

  

Tổng kết tháng này 9.000 yen 

Tiền còn lại 174.000 yen 

 

QŨY GIÚP TRẺ EM BỊ NHIỄM HIV-AIDS TẠI VN 

 

Vườn Rau Tình Thương Tokyo 1.000 yen 

Cô Ngọc (Fujisawa) 3.000 yen 

 

QŨY GIÚP THỰC HIỆN TỜ PVLC 

   

  

Giáo Xứ Takatori (Kobe) 20.000 yen 

CĐ/CG Tokyo 30.000 yen 

CĐ/CG Fujisawa 15.000 yen 

CĐ/CG Hamamatsu 5.000 yen 

CĐ/CG Yamato  10.000 yen 

CĐ/CG Isesaki-Gunma 10.000 yen 

CĐ/CG Kawagoe 5.000 yen 

CĐ/CG Kaizuka-Kawasaki  5.000 yen 

CĐ/CG Mizonoguchi 5.000 yen 

CĐ/CG Himeji  15.000 yen 

CĐ/CG Kawaguchi 20.000 yen 

Bà con Công Giáo Vùng Kamata 3.000 yen 

Một vị ân nhân ở Sagamihara 5.000 yen 

AC Oanh-Giác (Fujisawa, Kanagawa-Ken) 5.000 yen 
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Giuse LÊ VĂN THÂN 

Sinh ngày: 11/11/1999 

Con Ông: Giuse Lê Văn Thưởng 

Và Bà: Maria Lê thị Hường 

Thuộc Giáo Xứ Đền Thánh Giuse Thương 

Phúc, Thái Bình,  

hiện trú tại Yamagata-Ken, Nhật   

Muốn kết hôn với:  
 NGUYỄN NGỌC NHÃ 

Sinh ngày: 01/01/2000 

Con Ông: Nguyễn Công Lương 

Và Bà: Phan thị Hòa 

Quê quán ở Văn Thành, Yên Thành, Nghệ 

An,  

hiện trú tại Yamagata-Ken 

 

Phêrô HOÀNG TUẾ 

Sinh ngày: 08/10/1993 

Con Ông: Phêrô Hoàng Lan 

Và Bà: Matta Lê thị Tình 

Thuộc Giáo Xứ Đông Yên, Giáo Phận Hà 

Tĩnh,  

hiện trú tại Iwate, Nhật Bản 

Muốn kết hôn với:  
Maria LÊ THỊ THANH THUÝ 

Sinh ngày: 26/10/1998 

Con Ông: Giuse Lê Thanh Hải 

Và Bà: Maria Cao thị Mỹ 

Thuộc Giáo Xứ Minh Cầm, Giáo Phận Hà 

Tĩnh,  

hiện trú tại Iwate, Nhật Bản 

Ai biết các đôi hôn phối này có điều gì ngăn trở theo Giáo Luật, buộc phải trình 

cho Giáo Quyền 

 

 

CaûmTaï 
 

Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ: 

Linh mục P.X. Phạm Đình Sơn, quản nhiệm nhà thờ Atsugi, 

Kanagawa-Ken; Giáo Xứ Atsugi, anh chị em Việt Nam trong Cộng Đoàn 

Công Giáo Yamato, Kanagawa-Ken, Ca Đoàn Yamato và các anh chị em 

bạn bè Lương-Giáo xa gần, đã cầu nguyện, chia buồn và hiệp dâng thánh 

lễ an táng người thân của chúng con là: 

Giuse NGUYỄN KIM KHANH 

Chúng con chân thành cảm tạ quý cha và tất cả anh chị em. Chúng 

con cầu xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, ban mọi ơn lành hồn 

xác cho cha và quý vị. Chúng con cũng xin Cha và quý vị niệm tình tha 

thứ cho những thiếu sót của chúng con trong lúc đau buồn này. 

Một lần nữa, gia đình chúng con xin hết lòng đa tạ. 

Thay mặt gia đình 

Nguyễn thị Hiệp 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://elrincondeandreito.blogspot.com/2012_07_01_archive.html&ei=xNAwVYmKGcjl8AXbq4HYCw&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNGLtXEyLyPKGIIRh2ZUk6J2sA6Tyw&ust=1429348933302160
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://elrincondeandreito.blogspot.com/2012_07_01_archive.html&ei=xNAwVYmKGcjl8AXbq4HYCw&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNGLtXEyLyPKGIIRh2ZUk6J2sA6Tyw&ust=1429348933302160
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://elrincondeandreito.blogspot.com/2012_07_01_archive.html&ei=xNAwVYmKGcjl8AXbq4HYCw&bvm=bv.91071109,d.dGc&psig=AFQjCNGLtXEyLyPKGIIRh2ZUk6J2sA6Tyw&ust=1429348933302160
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GIÁO PHẬN SAPPORO: 
Lm Phanxicô Assisi Trần Thanh Lam OFM 
Francisco Sapporo Shudoin 〒065-0011 
2-2-20 Kita11 Jo;Higashi-Ku,Sapporo-Shi Hokkaido 
Tel.070-8504.5892;Email:thanhlamofm@yahoo.com 
 

GIÁO PHẬN NIGATA 
Lm Giuse Nguyễn Thành Hy SVD 
Catholic Odate Church 
1-7-45 Ariura, Odate-Shi, Akita-Ken 〒017-0043 
Tel: 0186-42-1272; mobile: 080-6658.4866; 
Email: hynguyensvd@hotmail.co.jp 

Lm Phanxicô Xavie Từ Đăng Phúc SVD 
Catholic Niigata Cathedral     〒951-8106 
656Higashiohatadori,1Bancho;Chuo-Ku,Niigata 
Email: tudangphuc@yahoo.com 
 

GIÁO PHẬN SAITAMA: 
Lm Gioankim Nguyễn Quốc Định 
Cell: 090-8746.1944; Email: gktanik@gmail.com 

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Toản 
Catholic Isesaki Church 
24-4 Chuo-Cho, Isesaki-Shi, Gunma-Ken 372-0042 
Tel: 0270-25.0276; Email : Toan1216@yahoo.co.jp 

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quang Thuận 
Catholic Higashimatsuyama Church 
2-9-3 Shimmei-Cho, Higashimamatsuyama-Shi, 
Saitama-Ken〒 355-0021 
Tel. 049-322.1239. Email: asukathuan@yahoo,co.jp 

Lm Anrê Dũng Lạc Đặng Trung Tín SC 
Catholic Joso Church 
1443-9 KonoyamaJoso-Shi, Ibaraki-Ken 300-2746 
Tel.: 090-5084.7990; email: dunglactin@gmail.com 
 

GIÁO PHẬN TOKYO: 
Lm Giuse Ngô Quang Định 
Catholic Narashino Church 
1385-2 Nagasaku-Cho, Hanamigawa-Ku; Chiba-Shi, 
Chiba-Ken 〒262-0044 
Tel. 043-216.0035; Email: nqdinh@vesta.dti.ne.jp 

Lm P.M. Nguyễn Hữu Hiến 
Catholic Meguro Church; 〒141-0021 
4-6-22Kamiosaki Shinagawa-Ku,Tokyo 
Tel. 03-5435.8416; Fax.03-3491.6527; 
Cell.09016562693; pmnguyenhuuhienjp@gmail.com 

Lm Micaer Nguyễn Minh Lập SDB 
Salesio Seminary: 〒182-0033 
3-21-12 Fujimi-Cho, Chofu-Shi, Tokyo 
Tel.042-482.3117; Fax.042-489.7645; 
Cell.090-1216.1959; Email: mi_nobito@yahoo.co.jp 

Lm Joseph Nguyễn Thanh Nhã SJ 
Catholic KojimachiChurch 
Kojimachi 6-5-1 Chiyoda-ku, Tokyo〒102-0083 
Cell:080-4208.2309; Email: josephnhasj@gmail.com 

Linh Mục Gioan Trần Nam Phong SVD 
Catholic Kichijoji Church 
1-7-8 Gotenyama, Musashino-shi, Tokyo〒180-0005 
Tel. 0422-44.0181; Mobile: 070-7517.0497; 
Email: phongtransvd@gmail.com 

Lm Antôn Bùi Duy Thủy SDB 
Salesio Seminary 
3-21-12 Fujimi-Cho, Chofu-Shi, Tokyo〒 182-0033 
Tel.042-482.3117; Fax.042-489.7645 
Cell: 090-9171.1193; 
Email: takeibuisdb@gmail.com 

 

Lm Gioankim Nguyễn Xuân Tiến SC 
Catholic Goi Church 
2430 Goi, Ichihara-Shi, Chiba-Ken 〒290-0081 
Tel.043-621.3830; Cell. 080-5098.6818; 
Email: tienssc@hotmail.com 

Lm Đaminh Nguyễn Cao Trí 
Karasans Sudoin 
4-5-12 Komaba; Meguro-Ku, Tokyo 〒153-0041 
Mobile:0904247.3929; Email: caotri77@yahoo.com 

LM Gioakim Nguyễn Minh Toàn SJ  
Retreat House  
4-32-11 Kamishakujii;Nerima-ku,Tokyo〒177-0044 
Tel:03-3920.1158;email:gioakimtoansj@gmail.com; 

hoặc:minhtoantam@gmail.com 
 

GIÁO PHẬN YOKOHAMA: 
Lm Giuse Đoàn Tận Hiến, SDB 
Catholic Hamamatsu Church 
2662 Tomitsuka-Cho, Naka-Ku, Hamamatsu-Shi, 
Shizuoka-Ken 〒432-8002 
Tel. 053-474.3314; Cell.090-6644.2405; 
Email: misericodiae2016@gmail.com 

Lm Phanxicô Xavie Phạm Đình Sơn 
Catholic Atsugi Church: 〒243-0014 
2-7-11 Asahi-Cho, Atsugi-Shi, Kanagawa-Ken 
Tel. 046-228.4164; email: phamdson@gmail.com 

Lm Gioan Baotixita Mai Tâm 
Catholic Ninomiya Church 
88 Ninomiya Machi, Naka-Gun, Ninomiya-Shi, 
Kanagawa-Ken 〒259-0123 
Tel. 0463-71-0300; Fax: 0463-71-2939 
Cell.080-4275-5293; Email: jbmaitam@yahoo.com 

Lm Phaolô Hà Minh Tú MF 
Catholic Hodogaya Church 
8-41 Kasumidai, Hodogaya-Ku,  
Yokohama, Kanagawa 〒240-0014 
Tel. 045-331.2317; Mobile: 080-6628.1976;  
Email: pbaoloc@gmail.com;  

GIÁO PHẬN NAGOYA: 
Lm Phêrô Trần Đức Điềm SVD 
Shingenkai House 
11-15 Minami Yama-Cho; Showa-Ku, Nagoya-Shi, 
Aichi-Ken 〒466-0835 
Tel.080-4849.5408;Email:ducdiem2001@yahoo.com 

Lm Gioan Đàm Xuân Lộ 
Catholic Kanazawa Church 〒920-0962 
1-1-54 Hirosaka, Kanazawa-Shi, Ishikawa-Ken 
Tel. 076-264.2536 – Cell. 080-1320.9369 
Email: damxlo@yahoo.com 

Lm Phêrô Hoàng Minh Mẫn SVD 
Catholic Hirabari Church 
116 Nishikumi, Akaike-Cho 
Nagoya-Shi, Aichi-Ken 470-0126 
Tel. 052-803-4110; Fax. 052-803-4173;  
Cell. 090-6573-1666; Email: manhoang@nifty.com 

Lm Anton Vũ Khánh Tƣờng SVD 
Divine Word Seminary 〒466-0823 
70-9 Yagumo-cho, Showa-ku, Nagoya-shi 
Tel: 052-832-2082, Mobile: 090-4262-4345 
Email: vktuong@gmail.com 
 

GIÁO PHẬN KYOTO: 
Lm GioanBaotixita Phạm Nghĩa Phú SDB 
Yokkaichi Salesio Shigan In 
1-8-26 Oiwake, Yokkaichi-Shi. Mie-Ken 510-0882 
Tel. 059-345.5609. Mobile: 070-8365.3343 
Email: jblphu@yahoo.com 

ĐỊA CHỈ CÁC LINH MỤC VIỆT NAM TẠI NHẬT 
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Lm Têphanô Nguyễn Văn Năng CMF 
5-312 Fukakusa-naobashi, Fushimi-Ku,  
Kyoto 〒612-0889 
Tel:075-641.0610;mobile:080- 3132.2612;  
Email: vannang2612@gmail.com 

GIÁO PHẬN OSAKA: 
Lm Đaminh Lƣu Vĩnh Cửu 
2-7-11 Konakashima 
Amagasaki-Shi, Hyogo-Ken; 〒661-0972 
Cell.:080-1436-7430. 

Lm Emmanuel Trần Văn Bỉnh OFMConv 
Catholic Nigawa Church: 〒663-8006 
4-2-11 Danjo-Cho Nishinomiya-Shi, Hyogo-Ken 
Tel.0798-51-0176; Fax. 0798-51.9863; 
Cell. 080-3399.6467:Email: fr vanbinh@yahoo.co.jp 

Lm Giuse Trƣơng Đình Hải 
Fujidera Catholic Church 
11-3 Mifune-Cho: Fujidera-Shi, Osaka Fu 583-0021 
Tel. 080-8516.0171: Email: johaisvd@yahoo.com 

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Sinh Sắc 
Catholic Takarazuka Church; 〒665-0011 
1-7-7 Minamiguchi, Takarazuka-Shi, Hyogo-Ken 
Cell:090-7108.5632.Email:sinhsac2003@yahoo.com 

Lm Đaminh Nguyễn Quốc Thuần 
Catholic Yakatamachi Church 
3-33 Yakatamachi, Wakayama-Shi 
Wakayama-Ken 640-8151 
Tel 073-425-1069; Mobile: 080-2459.5381. 
Email: domthuan@gmail.com 

Lm Phaolô Trần Xuân Nhƣ Ý CMF 
Catholic Imaichi Church 
1-1-27 Taishibashi Imaichi, Asahi-ku,  
Osaka-shi, 〒535-0001 
Tel. 080-4029.1986; Email: nhuy20186@gmail.com 

GIÁO PHẬN NAGASAKI: 
Lm Augustinô Phạm Nguyên Hoàng Tú CM 
Nagasaki Catholic Center 
10-34 Ueno-machi Nagasaki-shi 852-8113 
Email: phamnguyenhoangtu@gmail.com 

GIÁO PHẬN FUKUOKA: 
Lm GB Phạm Văn Thuyên CM 
Catholic Daimyo Church 
2-7-7 Daimyo, Chuo-Ku, Fukuoka-Ken 810-0041 
mobile. 070- 8580.9087;  
Email: vanthuyenkontum@gmail.com 

GIÁO PHẬN HIROSHIMA: 

Lm Phêrô Hoàng Đức Lợi 
Catholic Okayama Minami Church 
14-28 Fukuhama-Cho, Minami-Ku 
Okayama-Shi, Okayama-Ken 702-8035 
Cell: 090-9969-2478; Email: 
prhdloi2002@gmail.com 

Lm Đaminh Cao Sơn Thân SJ 
Nagatsuka Residence 〒731-0136. 
2-1-36 Nagatsuka Nishi, Asaminami-ku, 
Hiroshima-shi. 
Tel. 090-3849-7087; Fax 082-875-4505, 
Email: takasinsgjp@yahoo.co.jp 

Lm Gioan Nguyễn Quang Thuần 
Catholic Higashi Hiroshima Church 
5-5-1 Takamigaoka, Takaya; Higashi Hiroshima-Shi, 
Hiroshima-Ken 〒739-2115 
Tel. 082-439-0520; Cell. 090-4109-9005; 
Email: kojunjohn@yahoo.com.au 

Lm Phêrô Nguyễn Văn Toàn SJ 
Catholic Hosoe Church 
Hosoe Cho 1-9-15, Shimonoseki Shi,  
Yamaguchi Ken 〒750-0016 
Mob: 080-7119.1982; email: toansjvn@gmail.com 

Lm Giuse Mai Văn Thế 
Hiroshima Cathedral 
4-42 Noboricho, Naka-Ku;Hiroshima 730-0016 
Tel. 070-8572.8184; email: josmvthe@yahoo.com 

GIÁO PHẬN OITA: 
Lm Phêrô Phạm Hoàng Trinh 
Catholic Nakatsu Church 
1283-1 Sannocho;Nakatsu-Shi, Oita-Ken 871-0057 
Tel. 0979-22.2259; Cell: 090-6594-9899; 
Email: maranathapeter@yahoo.com 
 

GIÁO PHẬN KAGOSHIMA: 
Lm Phaolô Phạm Minh Anh 
Kagoshima Cathedral 
13-42 Terukuni, Kagoshima-Shi 
Kagoshima-Ken 892-0841 
Tel (81)-99 222 3408; Cell.090-9560.1705 
Email: paul_scs@yahoo.com 

Lm Gabriel Dƣơng Văn Quốc Tiến 
Catholic Mizobe Church 
3616-4 Fumoto, Mizobe-Cho, Kirishima-Shi, 
Kagoshima-Ken, 899-6404 
Tel. 0995-58-2994, cell. 090-6864.8421; 
Email: gabrielquoctien@yahoo.com 

Lm Giuse Nguyễn Hồng Tâm 
Catholic Kanoya Church 
14-1 Komaejocho;Kanoya-Shi,  
Kagoshima-Ken〒893-0001   
Tel=0994-43-3733; Mobile. 090-5923.9339; 
Email: nguyentam776@yahoo.com 
 

GIÁO PHẬN NAHA: 
Lm Peter Chanel Phạm Văn Chế 
Catholic Koza Church 
1-4-1 Kamara, Okinawa-Shi 〒904-0005 
Tel. 098-937.7064; 
Email: peterchanelche70@yahoo.com 

Lm Giuse Bùi Đức Dũng 
Catholic Awase Church 
1-5-1 Tobaru, Okinawa-Shi, 〒904-2164 
Cell. 08039951909; Email: josbddung@gmail.com 

Lm Gioankim Phan Đình Hoài 
Catholic Miyakojima Church; 〒906-0013 
156-1 Shimozato Hirara, Miyakojima, Okinawa 
Cell.080-3966.4430,Email:joachimhoai@yahoo.com 

Lm Bosco Dƣơng Trung Tín 
Catholic Shuri Church 
4-60 Sakiyama, shuri Okinawa 903-0814 
Tel.090-6864.3244; 
Email: bosco.tudohanhphuc@yahoo.com 

Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Đức Tiến 
Catholic Asato Church 
3-7-2 Asato, Naha-Shi,Okinawa-Ken 〒902-0067 
Tel. 090-9652.1309; Email: ductien76@yahoo.com 

Lm Micae Nguyễn Xuân Vinh 
Catholic Nago Church 
2-1-20 Onishi, Nago-Shi, Okinawa-Ken 905-0018 
Mobile: 080-3963.1979; 
Email: glory200679@yahoo.com 
 

CÔNG TÁC NƢỚC NGOÀI: 
Lm Phanxicô Xavie Trần Văn Hoài OFMConv 

Email: fxhoai@yahoo.com 
Lm Bernard Phạm Hữu Quang pss 
Email: phamquang9@yahoo.com 
Lm GB Phan Đức Định SJ 
Email: jbdinhsj@gmail.com 
Lm Anrê trƣơng Quốc Hùng 
Email: truongquochungsvd@gmail.com 
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CHƢƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT CỦA CÁC CỘNG ĐOÀN 

30/09 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kakogawa, Hyogo-Ken (Cha Sắc) 
      19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaki, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 
01/10 : 11g00 : Thánh Lễ tại Oratorio, Chofu, Tokyo (Cha Hiến) 

11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ota, Gunma-Ken (Cha Quốc Định) 
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Oita, Oita-Ken (Cha Trinh) 
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Kagoshima, (Cha Minh Anh) 
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD) 
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kadoma, Osaka (Cha Cha Ý CMF) 
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken (Cha Tường SVD) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Taniyama, Kagoshima-Ken (Cha Hồng Tâm) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Aino, Nagasaki-Ken (Cha Tú CM) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hosoe, Yamaguchi-Ken (Cha Toàn SJ) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kasukabe, Saitama-Ken (Cha Quốc Định) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kameoka, Kyoto (Cha Năng CMF) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nigawa, Osaka (Cha Bỉnh OFM Conv.) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya, Tokyo (Cha Nhã SJ, Cha Hiến) 
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka (Cha Sắc)  
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tâm MF) 
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kita 11 Jo (Cha Lam OFM)  

07/10 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nakatsu, Oita-Ken (Cha Trinh) 
19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fushimi, Kyoto (Cha Năng CMF) 
19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã SJ) 

08/10 : 11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Seto, Aichi-Ken (Cha Tường SVD) 
11g00 : Thánh Lễ quốc tế tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã SJ) 
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato, Kanagawa-Ken (Cha Lập) 
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hofu, Yamaguchi-Ken (Cha Hiến)  
12g15 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kakegawa, Shizuoka-Ken (Cha Tận Hiến SDB) 
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Minami Miyazaki, Miyazaki-Ken (Cha Trinh)  
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Seishin Toyota, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Atsugi, Kanayama-Ken (Cha Sơn) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Misasa, Hiroshima-Ken (Cha Thân SJ)  
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tetori, Kumamoto-Ken  
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hosoe, Yamaguchi-Ken (Cha Toàn SJ) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Daimyo, Fukuoka (Cha Tú CM) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Thuyên CM) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Gifu-Ken (Cha Tường SVD) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi  
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato-Takada, Nara-Ken (Cha Năng CMF) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Okayama, Okayama-Ken (Cha Thế)  
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kusanagi, Shizuoka-Ken (Cha Tận Hiến SDB) 
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka 
17g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Nhã SJ) 

14/10 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaki, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 
15/10 : 10g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi, Saitama-Ken  

12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken-Ken (Cha Điềm SVD) 
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Anjo, Aichi-Ken (Cha Tường SVD)  
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kadoma, Osaka (Cha Ý CMF) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hamamatsu, Shizuoka-Ken (Cha Tận Hiến SDB) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Izumi, Kagoshima-Ken (Cha Quốc Tiến) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Isahaya, Nagasaki (Cha Tú CM) 
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14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fushimi, Kyoto (Cha Năng CMF) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Koriyama, Fukushima-Ken (Cha Nhã SJ) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka (Cha Hải) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Thế)  
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Minh Toàn SJ, Cha Hiến) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yukuhashi, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Osaka (Cha Bỉnh OFM Conv.)  
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken 
19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Maruyama (Cha Lam OFM)  

21/10 : 19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fushimi, Kyoto (Cha Năng CMF) 
22/10 : 11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu (Cha Tận Hiến SDB) 
            11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Sắc) 

11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Hiroshima (Cha Thế) 
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Komaki, Aichi-Ken (Cha Tường SVD) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Imabari, Ehime-Ken (Cha Thành)   
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nanzan, Nagoya (Cha Điềm SVD) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ube, Yamaguchi-Ken (Cha Toàn SJ) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tawaramachi, Nagasaki (Cha Tú CM) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Shibushi, Kagoshima-Ken (Cha Hồng Tâm) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Daimyo, Fukuoka (Cha Thuyên) 
14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Sendai, Kagoshima-Ken (Cha Quốc Tiến) 
14g30 : Thánh Lễ tại Oratorio, Chofu, Tokyo  
14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukui, Fukui-Ken (Cha Hiến)  
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Thế) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Minh Toàn SJ) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Koriyama, Fukushima-Ken (Cha Nhã SJ) 
15g30 : Thánh Lễ tại nhà chung Thánh Tâm Chúa Giêsu Okayama (Cha Lợi) 
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka  
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Sueyoshicho, Kanagawa-Ken (Cha Tú MF) 

28/10 : 14g00 : Thánh Lễ khấn dòng Gioan Thánh Sử, Tokyo  
19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kakogawa, Hyogo-Ken (Cha Sắc) 
19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaki, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 
19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fushimi, Kyoto (Cha Năng CMF) 

29/10 : 11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kamata, Tokyo (Cha Hiến) 
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD)  
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Gifu-Ken (Cha Tường SVD) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Toride, Saitama-Ken (Cha Nhã SJ) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuchiyama, Kyoto (Cha Năng CMF) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến) 

04/11 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kakogawa, Hyogo-Ken (Cha Sắc) 
      19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaki, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 
05/11 : 11g00 : Thánh Lễ tại Oratorio, Chofu, Tokyo (Cha Hiến) 

11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ota, Gunma-Ken (Cha Quốc Định) 
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken  
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kasukabe, Saitama-Ken (Cha Quốc Định) 
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kusatsu, Kyoto (Cha Năng CMF) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nigawa, Osaka (Cha Bỉnh OFM Conv.) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya, Tokyo (Cha Nhã SJ, Cha Hiến) 
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka (Cha Thuyên CM) 
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka (Cha Sắc)  
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tâm MF) 
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Josuidori, Fukuoka-Ken (Cha Thuyên CM)  
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